
 

 

 

 

  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 

KHOA: KINH TẾ  

------ 

 

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 

ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

 

 

Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Thị Hà My 

   Sinh viên thực hiện  :  Nguyễn Thị Phước 

Mã số sinh viên  : 2254010047 

   Khoá học   : 2022-2026 

   Lớp    : 22KH1 

 

 Đà Nẵng, ngày  tháng 05 năm 2026 

 

 

 



 

 

 

 

MỤC LỤC 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI 

PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ...................................................... 1 

1.1. Khái niệm về doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh trong doanh nghiệp ....................................................................................... 1 

1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh ................................................................................................................. 2 

1.3. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh ................................................................................................................. 3 

1.4. Phương thức bán hàng và cung cấp dịch vụ ............................................... 4 

1.5. Các thời điểm thanh toán và hình thức thanh toán .................................... 4 

1.6. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ...................................... 6 

1.7. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ....................................................... 8 

1.8. Kế toán giá vốn hàng bán ............................................................................ 11 

1.9. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ..................................................... 14 

1.10. Kế toán chi phí tài chính.......................................................................... 17 

1.11. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh ....................................................... 20 

1.12. Kế toán thu nhập khác .................................................................................. 25 

1.13. Kế toán chi phí khác ................................................................................ 27 

1.14. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ........................................ 29 

1.15. Kế toán xác định kết quả kinh doanh .................................................... 32 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG 

HỒNG LĨNH. .............................................................................................................. 34 

2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh. ............................... 34 

2.1.1. Thông tin khái quát về công ty cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh. ........ 34 

2.1.2. Qúa trình hình thành và phát triễn của công ty cổ phần Huy Hoàng 

Hồng Lĩnh. ........................................................................................................... 35 

2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Huy Hoàng Hồng 

Lĩnh 36 



 

 

 

 

2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí ................................................................... 37 

2.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lí ................................................................................ 37 

2.2.2. Chức năng của từng bộ phận .................................................................. 38 

2.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Huy Hòang Hồng Lĩnh ....... 39 

2.3.1. Bộ máy kế toán .......................................................................................... 39 

2.3.2. Chức năng của từng bộ phận .................................................................. 40 

2.3.3. Chế độ kế toán và chính sách kế toán tại công ty .................................. 40 

2.3.4. Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty ....................................................... 41 

2.3.5. Phần mềm kế toán tại công ty ................................................................. 43 

2.4.  Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại 

công ty Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh. ............................................................. 44 

2.4.1.Kế toán doanh thu tại công ty cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh ............ 44 

2.4.2 Kế toán giảm trừ doanh thu ..................................................................... 63 

2.4.3  Kế toán giá vốn tại công ty cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh ................ 64 

2.4.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .................................................. 77 

2.4.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính ........................................................ 86 

2.4.5. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh ........................................................ 86 

2.4.6. Kế toán thu nhập khác ........................................................................... 102 

2.5.7. Kế toán chi phí khác ............................................................................... 108 

2.5.8. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ....................................... 111 

2.5.9. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh ................................. 118 

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ 

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ 

PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH. ..................................................................... 125 

3.1. Nhận xét chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh. .......................................... 125 

3.1.1. Những ưu điểm ....................................................................................... 125 

3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại ..................................................................... 127 



 

 

 

 

3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định 

kết quả hoạt động kinh doanh. ............................................................................ 127 

PHỤ LỤC .................................................................................................................. 130 

 

 

 

  



 

 

 

 

DANH MỤC VIẾT TẮT 

 

 

 

Công ty TNHH Công ty Trách nhiệm hữu hạn  

HH Hàng hóa 

HĐ Hợp đồng 

DV Dịch vụ 

GTGT Giá trị gia tăng 

TSCĐ Tài sản cố định 

CCDC Công cụ dụng cụ 

CKTM Chiết khấu thương mại 

GGHB Giảm giá hàng bán 

KC Kết chuyển 

NLĐ Người lao động 

BHXH Bảo hiểm xã hội 

BHYT Bảo hiểm y tế 

BHTN Bảo hiểm tai nạn 

TNDN Thu nhập doanh nghiệp 

BH Bán hàng 

CCDV Cung cấp dịch vụ 

LN Lợi nhuận 

LNKT Lợi nhuận kế toán 

TK Tài khoản 

SXKDDD Sản xuất kinh doanh dở dang 



 

 

 

 

DANH MỤC SƠ ĐỒ, QUY TRÌNH 

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ….……8 

Sơ đồ 1.2. Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu……………………………..10 

Sơ đồ 1.3. Sơ đồ hạch toán khoản giảm trừ doanh thu phát sinh khi hàng bán bị trả 

lại……………………………………………………………………………………..10 

Sơ đồ 1.4. Sơ đồ hạch toán kế toán các chi phí liên quan………………………………10 

Sơ đồ 1.5. Sơ đồ hạch toán kế toán giá vốn hàng bán…………………………………14 

Sơ đồ 1.6. Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu hoạt động tài chính…………………….16 

Sơ đồ 1.7. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí hoạt động tài chính………………………..19 

Sơ đồ 1.8. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí bán hàng…………………………………..23 

Sơ đồ 1.9. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp……………………..24 

Sơ đồ 1.10. Sơ đồ hạch toán kế toán thu nhập khác……………………………………27 

Sơ đồ 1.11. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí khác……………………………………...29 

Sơ đồ 1.12. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp…………….31 

 Sơ đồ 1.13. Sơ đồ hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh……………………33 

Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị………………………...…………….38 

Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị……………………………………….39 

 Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật Ký Chung……………………42 

 Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán trên phần mềm 3TSOFT…………………………...42 

 

 

  



 

 

 

 

LỜI CẢM ƠN 

Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh”, em đã nhận được rất 

nhiều sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi từ các cá nhân và tập thể. 

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý Thầy, Cô giáo của Trường Đại 

học Kiến Trúc Đà Nẵng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu và 

tạo nền tảng vững chắc cho em trong suốt quá trình học tập tại trường. 

Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Cô Th.S Nguyễn Thị Hà My người đã trực tiếp 

hướng dẫn, tận tình chỉ bảo, góp ý và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn 

thiện khóa luận này. 

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên 

Công ty Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh đã nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp số liệu, chia 

sẻ kinh nghiệm thực tế và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành quá trình thực tập 

cũng như thực hiện đề tài nghiên cứu. 

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã luôn động viên, khích lệ và 

hỗ trợ em cả về tinh thần lẫn vật chất trong suốt thời gian học tập và hoàn thành khóa 

luận. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, song do 

hạn chế về thời gian, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn nên khóa luận không tránh 

khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý Thầy, Cô để khóa 

luận được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn. 

  



 

 

 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng với khu 

vực và thế giới, các doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Để 

tồn tại và phát triển bền vững, doanh nghiệp cần không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh, trong đó mục tiêu quan trọng là tối đa hóa lợi nhuận và sử 

dụng nguồn lực một cách hiệu quả. Muốn thực hiện được điều đó, doanh nghiệp cần có 

hệ thống thông tin tài chính chính xác, kịp thời và đáng tin cậy để hỗ trợ quá trình quản 

lý và ra quyết định. 

Trong hệ thống thông tin tài chính của doanh nghiệp, kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở để đánh giá 

hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phản ánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp, 

đồng thời cung cấp thông tin phục vụ cho việc hoạch định chiến lược và đưa ra các 

quyết định quản lý phù hợp. 

Nhận thức được tầm quan trọng đó, cùng với quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty 

Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh, em nhận thấy công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động và sự phát triển của 

công ty. Vì vậy, em đã lựa chọn đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh” làm đề tài nghiên cứu 

cho khóa luận của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh của công ty. Qua đó, so sánh nhằm đưa ra những biện pháp hoàn thiện 

công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công 

ty cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh. 

Vận dụng lý thuyết vào thực tiễn nhằm bổ sung và củng cố kiến thức đã học, học 

hỏi kinh nghiệm từ thực tế để chuẩn bị hành trang sự nghiệp cho tương lai. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Tìm hiểu cơ sở lý luận về hạch toán doanh thu, chi phí và xác đinh kết quả hoạt 

động kinh doanh. 

Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh của Công ty cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh. 



 

 

 

 

Đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Công tác hạch toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ 

phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi về không gian: Công ty cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh. 

Thời gian nghiên cứu: Từ 02/01/2025 đến 18/05/2025. 

Số liệu thu thập: Trong năm 2025 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Thu nhập số liệu tại đơn vị thực tập. 

Tổng hợp, so sánh, phân tích các số liệu chi chép ở trên các sổ sách của công ty. 

Tham khảo một số sách chuyên ngành kế toán và một số văn bản quy định của Bộ 

Tài Chính và vận dụng các kiến thức đã học tại trường. 

5. Bố cục đề tài 

Khóa luận tốt nghiệp bao gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh.  

Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại Công ty cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh. 

Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh. 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI 

PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

1.1. Khái niệm về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh 

nghiệp  

Theo quy định tại điều 56 thông tư 133/2016/TT-BTC 

Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 

trừ phần vốn góp thêm của các cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao 

dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý 

của các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền. 

Theo quy định tại điều 59 thông tư 133/2016/TT-BTC 

Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại thời điểm giao 

dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai 

không phân biệt đã chi tiền hay chưa. 

Theo quy định tại điều 57 của thông tư 133/2016/TT – BTC 

Bán hàng hóa: bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hóa mua vào 

và bán bất động sản đầu tư 

Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thỏa thuận theo hợp đồng trong một kỳ, 

hoặc nhiều kỳ kế toán, như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo 

phương thức cho thuê hoạt động, doanh thu hợp đồng xây dựng.... 

Theo quy định tại điều 68 của thông tư 133/2016/TT-BTC 

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

 Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và 

trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ, giá 

thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất 

động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê 

hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng và chi 

phí quản lý doanh nghiệp. 

Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính 

và chi phí hoạt động tài chính. 
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Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản 

chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Xác định kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng trong quy trình sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp trong 1 kỳ nhất định. Là biểu hiện bằng phần tiền chênh lệch 

giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của các hoạt động kinh tế đã thực hiện. Nếu doanh 

thu lớn hơn chi phí là lãi, còn nếu doanh thu nhỏ hơn chi phí thì kết quả là lỗ. 

1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  

Để quản lý một cách tốt nhất đổi với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp kế toán được coi là một công cụ hữu hiệu. Trong nền kinh tế thị trường, kế toán 

được sử dụng như một công cụ đắc lực không thể thiểu đối với mỗi doanh nghiệp cũng 

như đối với sự quản lý của nhà nước (kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

hoạt động kinh doanh) Chính vì vậy kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh cần thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau: 

- Ghi chép đầy đủ kịp thời khối lượng thành phẩm, hàng hoá, dịch vụ bán ra và tiêu 

thụ nội bộ, tính toán đúng đắn trị giá vốn của hàng đã bán,chi phí bán hàng và chi phí 

quản lý doanh nghiệp và các khoản chi phí khác nhằm xác định kết quả bán hàng. 

- Thực hiện các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận, thanh toán và quản lí chặt 

chẽ tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ, thu nộp ngân sách. Thực hiện tốt các nhiệm vụ 

quan trọng đối với việc quản lý chặt chẽ hàng hoá, cung cấp doanh vụ và kết quả kinh 

doanh. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó, kế toán cần nắm vững nội dung của việc tổ 

chức công tác kế toán – đồng thời cần đảm bảo một số yêu cầu sau: 

- Xác định thời điểm bán hàng, cung cấp dịch vụ được coi là tiêu thụ để kịp thời lập 

báo cáo bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Báo cáo thường xuyên, kịp thời tình 

hình bán hàng và thanh toán với khách hàng nhằm giám sát chặt chẽ hàng hoá, dịch 

cung cung cấp về số lượng và chủng loại. 

- Tổ chức hệ thống chứng từ ban đầu và tình hình luân chuyển chứng từ khoa học 

hợp lý, tránh trùng lặp hay bỏ sót, không quá phức tạp mà vẫn đảm bảo yêu cầu quản 

lý, năng cao hiệu quả công tác kế toán. Đơn vị lựa chọn hình thức số sách kế toán để 

phát huy được ưu điểm và phù hợp với đặc điểm kinh doanh của mình. 

- Xác định và tập hợp đầy đủ chi phí phát sinh ở các khâu 
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- Cung cấp thông tin chính xác, trung thực và đầy đủ về tình hình bán hàng, xác 

định kết quả và phân phối kết quả, phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và quản lý 

doanh nghiệp… 

Sau khi kết thúc chu trình bán hàng, kế toán sẽ phân tích, đánh giá kết quả bán hàng 

và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp nói chung và của từng mặt hàng, từng bộ phận 

nói riêng; xác định và tính toán cụ thể mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới kết quả 

bán hàng, cung cấp dịch vụ. Từ đó, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao kết quả bán 

hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong kỳ tới. 

Như vậy, kế toán tiêu thụ thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình sẽ đem lại hiệu quả 

thiết thực cho công tác bán hàng, cung cấp dịch vụ nói riêng và cho hoạt động kinh 

doanh nói chung của doanh nghiệp. Nó giúp cho người sử dụng những thông tin của kế 

toán nắm được toàn diện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho người quản 

lý trong việc ra quyết định kịp thời cũng như trong việc lập kế hoạch kinh doanh trong 

tương lai. 

1.3. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh  

Đối với một doanh nghiệp nói chung và một doanh nghiệp thương mại nói riêng, tổ 

chức công tác kế toán bán hàng, cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh khoa 

học, đúng quy định pháp luật có vai trò quan trọng, từng bước hạn chế được sự thất 

thoát hàng hoá, cung cấp dịch vụ, phát hiện được những hàng hoá chậm luân chuyển, 

không hoàn thành dịch vụ  để có biện pháp xử lý thích hợp nhằm thúc đây quá trình 

tuần hoàn vốn. Các số liệu mà kế toán bán hàng, cung cấp dịch vụ và xác định kết quả 

kinh doanh cung cấp cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp nắm bắt được mức độ hoàn 

chỉnh về kế toán bán hàng, cung cấp dịch và xác định kết quả kinh doanh, từ đó tìm 

những biện pháp thiếu sót mất cân đối giữa khâu mua, khâu dự trữ, khâu bán, khâu cung 

cấp dịch vụ để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

Từ các số liệu trên báo cáo tài chính mà kế toán bán hàng, cung cấp dịch vụ và xác 

định kết quả kinh doanh, nhà nước nắm được tình hình kinh doanh và tình hình tài chính 

của doanh nghiệp. Từ đó thực hiện chức năng quản lý kiểm soát vĩ mô nên kinh tế; đồng 

thời nhà nước có thể kiểm tra việc chấp hành về kinh tế tài chính và thực hiện nghĩa vụ 

đối với nhà nước. 
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1.4. Phương thức bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Trong các hoạt động thương mại nội địa, doanh nghiệp có thể thực hiện bán hàng 

theo hai phương thức chủ yếu là bán buôn và bán lẻ.  

Bán buôn hàng hoá: Bán buôn hàng hóa là hình thức bán hàng với khối lượng lớn 

hoặc theo lô, trong đó người mua chủ yếu là các doanh nghiệp thương mại, trung gian 

phân phối hoặc đơn vị sản xuất, hàng hóa sau khi bán buôn chưa đến tay người tiêu 

dùng cuối cùng. 

- Phương thức bán buôn qua kho: Là phương thức bán buôn mà trong đó, hàng mua 

về được nhập kho, sau đó được xuất từ kho của doanh nghiệp cho người mua buôn dưới 

hình thức:  

Bán buôn hàng hoá qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Theo phương thức 

này, bên mua cử đại diện đến kho của doanh nghiệp thương mại để nhận hàng. Doanh 

nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá giao trực tiếp cho đại diện bên mua. Sau khi đại 

diện bên mua nhận đủ hàng, thanh toán tiền hoặc chấp nhận nợ, hàng hoá được xác định 

là tiêu thụ. 

Bán lẻ hàng hoá: Là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc các 

tổ chức kinh tế hoặc các đơn vị kinh tế tập thể mua về mang tính chất tiêu dùng nội bộ. 

Bán hàng theo phương thức này có đặc điểm là hàng hoá đã ra khỏi lĩnh vực lưu thông 

và đi vào lĩnh vực tiêu dùng, giá trị sử dụng của hàng hoá đã được thực hiện. Bán lẻ 

thường bán đơn chiếc hoặc bán với số lượng nhỏ, giá bán thường ổn định. 

1.5. Các thời điểm thanh toán và hình thức thanh toán 

Thời điểm thanh toán trước: 

Đối với một số hoạt động dịch vụ như cước thuê bao hay các dịch vụ di chuyển, 

khách hàng cần thanh toán tiền dịch vụ trước khi sử dụng hoặc thanh toán một phần sau 

đó sẽ thanh toán toán phần còn lại sau khi đã sử dụng dịch vụ.  

Thời điểm thanh toán ngay: 

- Thanh toán bằng tiền mặt: Là phương thức thanh toán mà người mua thanh toán 

trực tiếp với người bán bằng tiền mặt khi bên bán chuyển giao hàng hóa thì bên mua 

phải có nghĩa vụ thanh toán trực tiếp ngay cho bên bán theo giá đã thỏa thuận tại cùng 

một thời điểm. Hình thức giúp doanh nghiệp giảm rủi ro không thu bằng tiền, tăng dòng 

tiền và đơn giản hóa quy trình kế toán. 
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- Thanh toán bằng chuyển khoản: Là phương thức thanh toán mà doanh nghiệp nhận 

tiền từ khách hàng thông qua các dịch vụ của ngân hàng.  

Thời điểm thanh toán trả sau: 

- Khách hàng đã nhận hàng hóa và chấp nhận thanh toán nhưng chưa trả tiền ngay, 

thời điểm thu tiền không trùng với thời điểm giao hàng. Khách hàng có thể trả chậm 

bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho công ty. Việc thanh toán này sẽ được thực hiện 

dựa theo điều kiện, thoản thuận của hai bên. 

- Thanh toán trả góp: Là hình thức mua hàng mà ở đó người mua hàng không cần 

phải trả toán bộ số tiền trong một lần trả mà có thể thanh toán theo kì hạn. Số tiền trả 

nợ của mỗi kỳ theo thỏa thuận ( hợp đồng) và số lãi được tính dựa trên số dư nợ và thời 

hạn thực tế của kỳ hạn trả nợ. 

Hình thức thanh toán dùng tiền mặt: 

- Theo điều 3 khoản 10 Nghị định 52/2024/NĐ-CP. Thanh toán bằng tiền mặt là tổ 

chức, cá nhân sử dụng tiền giấy do ngân hàng Nhà Nước phát hành để trực tiếp thanh 

toán khi thực hiện xong các giao dịch. 

Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt: 

- Theo quy định tại Điều 26, Nghị định 181/2025/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh phải có 

hóa đơn giá trị giá tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập 

khẩu) từ 05 triệu đồng trở lên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong đó: 

Nghị định 181/2025/NĐ-CP quy định rõ: Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt 

là chứng từ chứng minh việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Nghị 

định 52/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về thanh toán không 

dùng tiền mặt, trừ các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán và một 

số trường hợp đặc thù theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Luật thuế giá trị gia 

tăng. 

Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại Nghị định 

181/2025/NĐ-CP và Nghị định 52/2024/NĐ-CP gồm có: Chuyển khoản qua ngân hàng, 

thanh toán bù trừ, bù trừ công nợ như vay mượn  tiền, cấn trừ công nợ qua bên thứ ba, 

ủy quyền ba bên thứ ba thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán bằng cổ phiếu, trái 

phiếu, thanh toán vào tài khoản bên thứ ba tại kho bạc  Nhà Nước để cưỡng chế, mua 

trả chậm, trả góp, ủy quyền cho cá nhân là người lao động thanh toán không dùng tiền 

mặt. 
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1.6. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

1.6.1. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và doanh thu cung cấp dịch vụ 

Theo quy định tại điều 57 thông tư 133/2016/TT-BTC 

 Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn các điều 

kiện sau: 

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu 

sản phẩm, hàng hóa cho người mua. 

 - Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hoặc 

quyền kiểm soát hàng hóa. 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua 

được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa, đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh 

nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và 

người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa (trừ trường hợp khách hàng 

có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ khác). 

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 

- Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn các 

điều kiện sau: 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua 

được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ được 

ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không 

được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp. 

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ 

đó. 

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo. 

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch 

cung cấp dịch vụ đó. 

1.6.2. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Biên bản giao nhận hàng hóa 
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- Phiếu thu, giấy báo có… 

- Hợp đồng kinh tế 

1.6.3. Tài khoản sử dụng 

Theo quy định tại điều 57 thông tư 133/2016/TT-BTC 

Theo quy định thông tư TT133/2016/TT-BTC, để phản ánh doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ, kế toán sử dụng tài khoản 511 – “ Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ”. 

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 4 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 5111 -  Doanh thu bán hàng hóa 

- Tài khoản 5112 - Doanh thu bán thành phẩm 

- Tài khoản 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ 

- Tài khoản 5118 - Doanh thu khác 

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ: 

Nợ Tài khoản 511 Có 

- Các khoản thuế gián thu phải nộp 

(GTGT, TTĐB, XK, BVMT) 

- Các khoản giảm trừ doanh thu 

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất 

động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của 

doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài 

khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh. 

 

 

TK 511 không có số dư cuối kỳ 

 

1.6.4. Phương pháp hạch toán 
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1.7. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

1.7.1. Nội dung 

Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản phát sinh được điều chỉnh làm giảm 

doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp trong kỳ kế 

toán. Bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. 

Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho 

khách do mua hàng với khối lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi 

trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết về mua bán. 

TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 111, 112 , 131 

 33311 

Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu BH và CCDV 

 33311 

Thuế GTGT đầu ra Thuế GTGT  

đầu ra 

KC doanh thu thuần 

TK 911 

 111,112,131 

 TK 333 

 Các khoản thuế phải nộp 

khi BH, CCDV ( trường 

hợp chưa tách ngay các 

khoản thuế phải nộp tại thời 

điểm ghi nhận doanh thu)  

 Các khoản thuế phải nộp khi BH, CCDV ( trường hợp tác 

ngay các khoản thuế phải nộp tại thời điểm ghi nhận doanh 

thu) 

 Sơ đồ 1.1. Sơ đồ hạch toán kế toán DTBH và CCDV 
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Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém, mất phẩm 

chất, không đúng quy cách được quy định trong hợp đồng kinh tế. 

Hàng bán bị trả lại là hàng bị khách hàng trả lại trả lại do nguyên nhân: vi phạm 

cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng 

loại, quy cách. Hàng bán bị trả lại phải có văn bản đề nghị của người mua ghi rõ lý do 

trả lại hàng, số lượng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hóa đơn ( nếu bị trả lại 

toàn bộ) hoặc bản sao hóa đơn ( nếu bị trả lại một phần hàng), đính kèm chứng từ nhập 

lại kho của doanh nghiệp số hàng trên 

1.7.2. Chứng từ sử dụng 

- Chiết khấu thương mại:  

+ Hóa đơn GTGT 

+ Biên bản chiết khấu thương mại 

- Giảm giá hàng bán:  

+ Hóa đơn GTGT 

+ Biên bản giảm giá hàng bán 

+ Hóa đơn điều chỉnh. 

- Hàng bán bị trả lại:  

+ Hóa đơn GTGT 

+ Biên bản trả lại hàng bán 

+ Chứng từ kèm theo: phiếu nhập kho, phiếu chi, giấy báo nợ. 

1.7.3. Tài khoản sử dụng 

Theo quy định tại điều 57 thông tư 133/2016/TT-BTC 

Theo quy định thông tư TT133/2016/TT-BTC, để phản ánh các khoản giảm trừ 

doanh thu: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại vào bên nợ 

tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” 

1.7.4. Phương pháp hạch toán  
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- Kế toán các chi phí liên quan: 

Nhận lại sản phẩm, hàng hóa 

  

 

 

 

Chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi sản phẩm, hàng hóa 

 

 

 

TK 632 TK 155, 156 

Hàng bán bị trả lại 

 nhập kho 

Giá trị TP, HH, 

DV đã bán 

TK 632 

 111, 112,131 TK 511 

Các khoản giảm trừ doanh thu: Chiết khấu thương 

mại, giảm giá hàng bán 

Thuế GTGT đầu ra 

 33311 

Sơ đồ 1.2. Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 

 111, 112,131 TK 511 

Các khoản giảm trừ doanh thu: Hàng bán bị trả lại 

Thuế GTGT đầu ra 

 33311 

Sơ đồ 1.3. Sơ đồ hạch toán khoản giảm trừ doanh thu phát sinh khi hàng bán bị trả lại. 

TK111,112,331 

Các chi phí phát sinh liên quan 

đến  hàng bán bị trả lại 

TK 6421 TK 911 

Kết chuyển chi 

phí bán hàng 

Sơ đồ 1.4. Sơ đồ hạch toán kế toán các chi phí liên quan. 
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1.8. Kế toán giá vốn hàng bán 

1.8.1. Nội dung 

 Gía vốn hàng bán là trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu 

tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong 

kỳ.  

1.8.2. Các phương pháp tính giá xuất kho 

- Bình quân gia quyền cuối kì: 

Phương pháp này, đến cuối kỳ mới tính trị giá vốn của hàng xuất kho trong kỳ. Tùy 

theo kỳ dự trữ của doanh nghiệp áp dụng mà kế toán hàng tồn kho căn cứ vào trị giá 

thực tế hàng tồn đầu kỳ; nhập trong kỳ, số lượng hàng tồn trong kỳ; để tính giá đơn vị 

bình quân. Công thức: 

Đơn giá thực tế 

bình quân hàng 

tồn kho i 

= 

Trị giá thực tế hàng i  tồn 

đầu kỳ 
+ 

Trị giá thực tế hàng i 

nhập trong kỳ 

Số lượng hàng i tồn đầu 

kỳ 
+ 

Số lượng hàng i nhập 

trong kỳ 

 

Gía thực tế hàng i 

xuất kho 
= 

Số lượng hàng i 

xuất kho 
x 

Đơn gía thực tế bình 

quân của hàng tồn kho 

loại i 

Bình quân gia quyền mỗi lần nhập ( Bình quân thời điểm) 

Sau mỗi lần nhập vật tư - hàng hóa, kế toán phải xác định lại giá trị thực của hàng 

tồn kho và giá đơn vị bình quân. Công thức: 

Đơn giá thực tế bình 

quân hàng tồn kho i 

sau lần nhập thứ n 

 

= 

 

Trị giá thực tế hàng i  

tồn kho trước lần nhập 

thứ n 

+ 
Trị giá thực tế hàng i 

nhập kho ở lần thứ n 

Số lượng hàng i tồn 

kho trước lần nhập thứ 

n 

+ 
Số lượng hàng i nhập 

kho ở lần thứ n 
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Gía thực tế mặt 

hàng i xuất kho 
= 

Số lượng hàng i 

xuất dùng 
x 

Đơn giá thực tế bình 

quân hàng tồn kho i sau 

lần nhập thứ n 

- Nhập trước xuất trước (FIFO) 

Phương pháp này áp dụng dựa trên giả định là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc 

được sản xuất trước thì được xuất trước và giá trị hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là giá trị 

hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp này 

thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ 

hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo giá của hàng nhập kho 

ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho. 

- Phương pháp thực tế đích danh 

Phương pháp tính theo giá đích danh được áp dụng dựa trên giá trị thực tế của từng 

lần nhập hàng hóa mua vào, từng thứ sản phẩm sản xuất ra nên chỉ áp dụng cho các 

doanh nghiệp có ít mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được chi tiết về giá 

nhập của từng lô hàng tồn kho. 

1.8.3. Chứng từ sử dụng 

Phiếu xuất kho 

Phiếu kế toán 

Bảng tổng hợp nhập xuất tồn 

1.8.4. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2016/TT- BTC, để phản ánh giá vốn của sản phẩm hàng hóa, 

dịch vụ tiêu thụ trong kì, kế toán sử dụng TK 632 –“ Giá vốn hàng bán” 

- Kết cấu tài khoản 632. 
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Nợ Tài khoản 632 Có 

- Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

phản ánh: 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”; 

- Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh doanh 

BĐSĐT phát sinh trong kỳ để xác định 

kết quả hoạt động kinh doanh; 

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh 

lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay 

nhỏ hơn số đã lập năm trước); 

- Trị giá hàng bán bị trả lại; 

- Khoản hoàn nhập chi phí trích trước đối 

với hàng hóa bất động sản được xác định 

là đã bán (chênh lệch giữa số chi phí trích 

trước còn lại cao hơn chi phí thực tế phát 

sinh); 

- Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá 

hàng bán nhận được sau khi hàng mua đã 

tiêu thụ; 

- Số điều chỉnh tăng nguyên giá BĐSĐT 

nắm giữ chờ tăng giá khi có bằng chứng 

chắc chắn cho thấy BĐSĐT có dấu hiệu 

tăng giá trở lại; 

- Các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ 

đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đã tính 

vào giá trị hàng mua, nếu khi xuất bán 

hàng hóa mà các khoản thuế đó được 

hoàn lại. 

 

+ Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ đã bán trong kỳ. 

+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí 

nhân công vượt trên mức bình thường và 

chi phí sản xuất chung cố định không 

phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán 

trong kỳ; 

+ Các khoản hao hụt, mất mát của hàng 

tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do 

trách nhiệm cá nhân gây ra; 

+ Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho (chênh lệch giữa số dự phòng giảm 

giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn 

hơn số dự phòng đã lập năm trước chưa 

sử dụng hết). 

- Đối với hoạt động kinh doanh BĐSĐT, 

phản ánh: 

+ Số khấu hao BĐSĐT dùng để cho thuê 

hoạt động trích trong kỳ; 

+ Chi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo 

BĐSĐT không đủ điều kiện tính vào 

nguyên giá BĐSĐT; 

+ Chi phí phát sinh từ nghiệp vụ cho thuê 

hoạt động BĐSĐT trong kỳ; 

+ Giá trị còn lại của BĐSĐT bán, thanh 

lý trong kỳ; 

+ Chi phí của nghiệp vụ bán, thanh lý 

BĐSĐT phát sinh trong kỳ; 

+ Số tổn thất do giảm giá trị BĐSĐT nắm 

giữ chờ tăng giá; 

+ Chi phí trích trước đối với hàng hóa bất 

động sản được xác định là đã bán. 

 

 

 

 

TK 632 không có số dư cuối kỳ 

 

1.8.5. Phương pháp hạch toán 

Phương pháp kê khai thường xuyên. 
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1.9. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

1.9.1. Nội dung 

Theo quy định tại điều 58 thông tư 133/2016/TT-BTC 

Doanh thu hoạt dộng tài chính bao gồm: 

- Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi 

đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hóa, dịch 

vụ;... 

- Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư; 

- Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; Lãi 

chuyển nhượng vốn khi thanh lý các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác; 

- Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác; 

Hoàn nhập dự phòng giảm 

giá hàng tồn kho 

Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

CKTM, GGHB nhận 

được sau khi mua hàng 

 111, 112, 331 

Hàng bán bị trả lại nhập kho 

  155, 156 

Phần hao hụt, mất mát hàng tồn kho 

được tính vào giá vốn hàng bán ( 

Trong mức hao hụt cho phép do 

doanh nghiệp tự đưa ra) 

   152, 153, 155, 156 

K/C giá vốn hàng bán  Trị giá vốn của sản phẩm, dịch vụ, 

hàng hóa xuất bán 

 911 
 TK 632 – Giá vốn hàng bán   154, 155, 156, 157 

 2294 
 2294 

  Sơ đồ 1.5. Sơ đồ hạch toán kế toán giá vốn hàng bán 
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- Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc 

ngoại tệ cuối kỳ; lãi do bán ngoại tệ; 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. 

1.9.2. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu tính lãi 

- Giấy báo có. 

- Phiếu thu 

- Sổ phụ ngân hàng 

- Phiếu kế toán 

1.9.3. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2016/TT- BTC, để phản ánh doanh thu hoạt động tài chính, kế 

toán sử dụng TK 515 “ Doanh thu hoạt động tài chính”. 

- Kết cấu tài khoản 515 

 

Nợ Tài khoản 515 Có 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phương pháp trực tiếp (nếu có); 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính thuần sang tài khoản 911 - “Xác 

định kết quả kinh doanh”. 

 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính 

phát sinh trong kỳ. 

 

Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ. 

 

1.9.4. Phương pháp hạch toán 
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KC lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư 

ngoại tệ cuối kỳ 

Mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch 

vụ thanh toán  bằng ngoại tệ 

Bán ngoại tệ  Tỷ giá bán        

Thu nợ phải thu bằng ngoại tệ 

131, 138,... 

Lãi tỷ giá 

Lãi bán ngoại tệ 

 1112, 1122 

121, 228 
Nhượng bán, thu hồi các khoản đầu 

tư tài chính 

152, 153, 156, 211, 642,... 

Lãi bán khoản đầu tư 

 331, 341,... 

Thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ 

Lãi tỷ giá 

1112, 1122 

1112, 1122 

1111, 1121 

1112, 1122 

K/C doanh thu hoạt 

động tài chính 

Chiết khấu thanh toán mua hàng được hưởng           

TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính 
138 

Thông báo cổ tức, lợi nhuận được chia sau ngày 

đầu tư 

 911 

 331 

Lãi tỷ giá 

413 

1111, 1121 

Lãi ngân hàng 

Phân bổ dần lãi do trả chậm, lãi nhận 

trước 

3387 

Sơ đồ 1.6. Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu hoạt động tài chính 
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1.10. Kế toán chi phí tài chính 

1.10.1. Nội dung 

Theo quy định tại điều 63 thông tư 133/2016/TT-BTC 

Chi phí tài chính dùng để phản ánh những khoản chi phí tài chính bao gồm: 

- Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; 

- Chiết khấu thanh toán cho người mua; 

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư; chi phí giao dịch bán 

chứng khoán; 

- Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối kỳ 

các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ; Lỗ bán ngoại tệ; 

- Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu 

tư vào đơn vị khác; 

- Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác; 

- Các khoản chi phí tài chính khác. 

1.10.2. Chứng từ sử dụng 

- Uỷ nhiệm chi 

- Sổ phụ ngân hàng 

- Giấy báo nợ 

- Bảng tính lãi 

1.10.3. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2016/TT- BTC, để phản ánh chi phí tài chính, kế toán sử dụng 

TK 635 - “ Chi phí tài chính”. 

- Kết cấu tài khoản 635 
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1.10.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nợ Tài khoản 635 Có 

-  Các khoản chi phí tài chính phát sinh 

trong kỳ; 

- Trích lập bổ sung dự phòng giảm giá 

chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn 

thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn 

hơn số dự phòng đã lập kỳ trước). 

-  Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng 

khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu 

tư vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số 

dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã trích lập kỳ trước chưa sử dụng 

hết); 

- Các khoản được ghi giảm chi phí tài 

chính; 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi 

phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh.  

 

 

Tài khoản 635 không có số dư cuối kỳ. 
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1111, 1121 

Hoàn nhập dự 

phòng giảm giá 

chứng khoán và 

dự phòng tổn thất 

đầu tư vào đơn vị 

khác 

131, 138 

Thanh toán nợ phải trả bằng ngoại 

tệ 

phân bổ lãi mua hàng trả chậm, trả góp 

Tiền thu bán 

khoản đầu tư 

331, 341 

Lỗ tỷ giá 

Lỗ tỷ giá 

Chi phí nhượng 

bán khoản đầu tư 

111, 112 

Lập dự phòng giảm giá chứng khoán và lập 

dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác 

Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ 

bằng ngoại tệ 

K/C chi phí hoạt động 

tài chính 

151, 152, 153, 156, 211, ... 

Chênh lệch tỷ giá nợ phải thu với tỷ giá 

thực tế tại thời điểm thu tiền 

Bán ngoại tệ 
1111, 1121 

2291, 2292 

111, 112,131 

242 

Xử lý lỗ tỷ giá do đánh giá các khoản mục tiền 

tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ vào chi phí tài chính 

Lỗ bán các khoản đầu tư 

TK 635 – Chi phí tài chính 

121,228 

1112, 1122 

 413 

2291,2292 

Lỗ tỷ giá 

911 

Lỗ tỷ giá 

Chiết khấu thanh toán cho người mua 

1111,1121 

Trả lãi ngân hàng 

Sơ đồ 1.7. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí hoạt động tài chính 
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1.11. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

1.11.1. Nội dung 

Theo quy định tại điều 64 thông tư 133/2016/TT-BTC 

 Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 

nghiệp: 

Chi phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản 

phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, 

quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa (trừ hoạt 

động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển, lương nhân viên bộ phận bán 

hàng (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh 

phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động của nhân viên bán hàng; 

chi phí vật liệu, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng; dịch vụ 

mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax,...); chi phí bằng tiền khác. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp 

bao gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền 

công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo 

hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công 

cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn 

bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, 

fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách 

hàng...). 

1.11.2. Chứng từ sử dụng 

Chi phí bán hàng 

- Hóa đơn GTGT 

- Bảng tính lương và các khoản trích theo lương 

- Bảng chấm công 

- Bảng thanh toán tiền lương 

- Phiếu chi, giấy báo nợ 

- Bảng khấu hao TSCĐ  

- Bảng phân bổ CCDC 
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- Phiếu kế toán 

- Thông báo nộp BHYT, BHXH, BHTN 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 

- Bảng tính lương và các khoản trích theo lương 

- Bảng chấm công 

- Bảng thanh toán tiền lương 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu chi, giấy báo nợ 

- Bảng tính khấu hao TSCĐ  

- Bảng phân bổ CCDC 

- Giấy nộp tiền vào NSNN 

- Thông báo nộp BHYT, BHXH, BHTN 

1.11.3. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2016/TT- BTC, để phản ánh chi phí quản lí kinh doanh kế toán 

sử dụng TK 642: “ Chi phí quản lý kinh doanh” 

Tài khoản 642 - Chi phí quản lý kinh doanh có 2 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 6421 - Chi phí bán hàng 

- Tài khoản 6422 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

- Kết cấu tài khoản 642 
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Nợ Tài khoản 642 Có 

- Các chi phí quản lý kinh doanh phát 

sinh trong kỳ; 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết); 

 

 

 

 

 

- Các khoản được ghi giảm chi phí 

quản lý kinh doanh; 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó 

đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số 

dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết); 

- Kết chuyển chi phí quản lý kinh 

doanh vào tài khoản 911 "Xác định kết 

quả kinh doanh". 

 

 

 

Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ. 

 

1.11.4. Phương pháp hạch toán 

- Chi phí bán hàng TK 6421 
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Thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ khuyến 

mại, quảng cáo, biếu, tặng cho khách 

hàng bên DN, khuyến mãi và quảng cáo 

không kèm điều kiện 

Thuế GTGT đầu vào 

không được khấu trừ 

 Chi phí khấu hao TSCĐ 

 214 

 3521 

Trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng 

hóa 

 242 

Chi phí trả trước 
 111, 112, 141, 331 

Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí  

bằng tiền khác 

Thuế GTGT 

(nếu có) 

 155,156 

133 

 911 

Chi phí NVL 

K/C chi phí bán hàng 

Chi phí tiền lương, và các khoản trích theo 

lương 

 TK 6421 – Chi phí bán hàng 

111,112 

Các khoản giảm chi 

phí bán hàng 

 111, 112, 152, 331 

 1331 Thuế GTGT (nếu có) 

334, 338 

Hoàn nhập dự phòng 

bảo hành sản phẩm, 

hàng hóa 

3521 

 111,112,131 

 1331 Hoa hồng bán hàng thanh 

toán cho bên đại lý 

Thuế GTGT             

(nếu có) 

153 Chi phí CCDC 

Sơ đồ 1.8. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí bán hàng 

CCDC 

dùng 

nhiều kì 
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- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế GTGT (nếu có) 
333  

242, 335 

Hoàn nhập dự phòng 

phải trả hợp đồng có 

rủi ro lớn, dự phòng 

phải trả khác 

Hoàn nhập chênh lệch 

giữa số dự phòng phải 

thu khó đòi đã trích lập 

năm trước chưa sử dụng 

hết lớn hơn số phải trích 

lập năm nay 

Lệ phí  môn bài, tiền thuê 

đất,...phải nộp Nhà Nước 

Chi phí tiếp khách  

Thuế GTGT đầu vào 

không được khấu trừ 

 Chi phí khấu hao TSCĐ 

214 

 3524 

Trích lập dự phòng phải trả hợp đồng có rủi ro   

lớn, trích lập dự phòng phải trả khác 
 2293 

Trích lập dự phòng phải thu khó đòi 

 111, 112, 141, 331 

Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí  

bằng tiền khác 

Thuế GTGT 

(nếu có) 

 111, 112, 331 

133 

 2293 

3524 

Chi phí NVL 

K/C chi phí quản lý 

doanh nghiệp 

Chi phí tiền lương và các khoản trích trên 

lương 

 TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

111,112 

Các khoản giảm chi phí 

quản lý doanh nghiệp 

 152, 331 

 133 Thuế GTGT 

(nếu có) 

334, 338 

911 

Chi phí trả trước , 

chi phí phải trả 

153 

Chi phí CCDC 

133  

Thuế GTGT 

đầu vào được 

khấu trừ 

CCDC dùng 

nhiều kì 

Sơ đồ 1.9. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 
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1.12. Kế toán thu nhập khác 

1.12.1. Nội dung 

Theo quy định tại điều 65 thông tư 133/2016/TT-BTC 

Thu nhập khác bao gồm: 

- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; 

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao hơn chi phí đầu tư 

xây dựng tài sản đồng kiểm soát; 

- Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, tài sản cố định đưa đi góp vốn 

liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết và đầu tư khác; 

- Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được 

giảm, được hoàn (thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT phải nộp 

nhưng sau đó được giảm); 

- Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; 

- Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu 

tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và các khoản có 

tính chất tương tự); 

- Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; 

- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ; 

- Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản 

phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có); 

- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng 

cho doanh nghiệp; 

- Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại nhà sản xuất; 

- Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên. 

1.12.2. Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo có 

- Phiếu thu 

- Phiếu kế toán 
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- Biên bản vi phạm hợp đồng 

- Hóa đơn GTGT 

- Biên bản giao nhận TSCĐ 

- Biên bản thanh lý TSCĐ 

1.12.3. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2016/TT- BTC, để phản ánh thu nhập khác kế toán sử dụng 

TK 711: “ Thu nhập khác” 

- Kết cấu tài khoản 711 

Nợ Tài khoản 711 Có 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) đối với 

các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp 

nộp thuế GTGT theo phương pháp trực 

tiếp. 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản 

thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

 

- Các khoản thu nhập khác phát sinh trong 

kỳ.  

 

Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ. 

 

1.12.4. Phương pháp hạch toán 
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1.13. Kế toán chi phí khác 

1.13.1. Nội dung 

Theo quy định tại điều 66 thông tư 133/2016/TT-BTC 

Chi phí khác bao gồm: 

- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanh 

lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được ghi 

giảm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; 

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC nhỏ hơn chi phí đầu tư 

xây dựng tài sản đồng kiểm soát; 

214 

Giá trị ghi sổ 

NG 
HMLK

Trị giá hàng khuyến mãi không trả lại nhà sản xuất 

Đầu tư TSCĐ ( đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ) 

211, 213 

111,112 

111,112,131 

152, 156, 211 

333 

156 

Các khoản thuế XNK, TTĐB, BVMT 

được giảm, được hoàn 

Các khoản nợ phải trả không xác định được 

chủ nợ 

331,338 

228 

333 

911 
3331 

Các khoản thuế 

GTGT phải nộp 

đối với các 

khoản thu nhập 

khác (nếu có) 

K/C thu nhập 

khác 

Thu phạt khách hàng vi phạm hợp đồng kinh 

tế. 

Nhận tài trợ, biếu tặng vật tư, hàng hóa, TSCĐ 

Thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

Thuế GTGT (nếu có) 

Đầu tư bằng vật tư, hàng hóa ( đánh giá lại lớn 

hơn giá trị ghi sổ) 

152,153,155,156 

TK 711 - Thu nhập khác 

Sơ đồ 1.10. Sơ đồ hạch toán kế toán thu nhập khác 
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- Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ; 

- Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có); 

- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn vào công 

ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác; 

- Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính; 

- Các khoản chi phí khác. 

1.13.2. Chứng từ sử dụng 

- Uỷ nhiệm chi 

- Biên bản vi phạm hợp đồng 

- Biên bản thanh lý TSCĐ 

- Biên bản đánh giá lại TSCĐ 

- Quyết định phạt từ cơ quan nhà nước 

1.13.3. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2016/TT- BTC, để phản ánh chi phí khác kế toán sử dụng TK 

811: “ Chi phí khác” 

- Kết cấu tài khoản 811 

Nợ Tài khoản 811 Có 

-  Các khoản chi phí khác phát sinh. - Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản 

chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”.  

 

Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ. 

 

1.13.4. Phương pháp hạch toán 
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1.14. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

1.14.1. Nội dung 

Theo quy định tại điều 67 thông tư 133/2016/TT-BTC 

 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát sinh trong năm làm 

căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm 

tài  

- Công thức: 

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác 

 111, 112, 138 

Hao mòn 

TSCĐ 

Thu bán hồ sơ 

thầu liên quan 

đến thanh lý, 

nhượng bán 

TSCĐ  

Giá trị còn lại 

214 

111, 112 

Tiền bị phạt do vi 

phạm hợp đồng 

338, 331 

Khi nộp tiền phạt 

211, 213 

Nguyên giá 

TSCĐ gốp vốn 

liên doanh, liên 

kết Giá trị vốn góp liên 

doanh, liên kết 

Chênh lệch giữa 

đánh giá lại nhỏ hơn 

giá trị còn lại TSCĐ 

214 

Chi phí phát sinh cho hoạt động 

thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

K/C chi phí khác 

211 

TK 811 – Chi phí khác 

Giá trị hao mòn TSCĐ 

thanh lý, nhượng bán 

111, 112, 131, 141 

 1331 Thuế GTGT (nếu có) 

Nguyên giá 

 911 

228 

Sơ đồ 1.11. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí khác 
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Thu nhập 

tính thuế 
= 

Thu nhập 

chịu thuế 
- ( 

Thu nhập được miễn 

thuế 
+ 

Các khoản lỗ được kết 

chuyển theo quy định 
) 

 

Thuế TNDN 

phải nộp 
= ( 

Thu nhập 

tính thuế 
- 

Phần trích lập quỹ khoa học và 

công nghệ (nếu có) 
) x 

Thuế suất thuế 

TNDN 

 

1.14.2. Chứng từ sử dụng 

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN 

- Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước 

- Phiếu chi, ủy nhiệm chi, giấy báo có 

1.14.3. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2016/TT- BTC, để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp kế toán sử dụng TK 821: “ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” 

- Kết cấu tài khoản 821 
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Nợ Tài khoản 821 Có 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát 

sinh trong năm; 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của các 

năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện 

sai sót không trọng yếu của các năm trước 

được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp của năm hiện tại. 

 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế 

phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu 

nhập doanh nghiệp tạm phải nộp được 

giảm trừ vào chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp đã ghi nhận trong năm; 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

được ghi giảm do phát hiện sai sót không 

trọng yếu của các năm trước được ghi 

giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

trong năm hiện tại; 

- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh 

trong năm lớn hơn khoản được ghi giảm 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong 

năm vào tài khoản 911 - “Xác định kết 

quả kinh doanh”.  

 

 

 

 

Tài khoản 821 không có số dư cuối kỳ. 

 

1.14.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảm thuế TNDN trong năm do sai 

sót không trọng yếu của năm trước 

911 Nộp bổ sung chi phí thuế TNDN đã 

ghi nhận trong năm do quyết toán 

thuế TNDN lớn hơn thuế TNDN 

tạm nộp 

Xác định thuế TNDN tạm 

nộp trong quý 

TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

3334 

Giảm chi phí thuế TNDN đã ghi 

nhận trong năm do quyết toán 

thuế TNDN nhỏ hơn thuế TNDN 

tạm nộp 

3334 

Nộp bổ sung thuế TNDN do sai sót 

không trọng yếu của năm trước 

K/C thuế TNDN 

 Sơ đồ 1.12. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí thuế thu nhập doanh 
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1.15. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

1.15.1. Nội dung 

Theo quy định tại điều 68 thông tư 133/2016/TT-BTC 

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

Công thức: 

Doanh thu thuần về BH 

và CCDV 
= 

Doanh thu BH và 

CCDV 
- 

Các khoản giảm trừ doanh 

thu 

 

LN gộp về BH và CCDV = 
Doanh thu thuần về BH và 

CCDV 
- 

Giá vốn hàng 

bán 

 

LN thuần từ hoạt 

động kinh doanh 
= 

LN gộp về 

BH và CCDV 
+ 

Doanh thu hoạt 

động tài chính 
- 

Chi phí 

tài chính 
- 

Chi phí quản 

lý kinh doanh 

 

Lợi nhuận khác = Doanh thu khác - Chi phí khác 

 

Tổng LNKT trước thuế = 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 
+ Lợi nhuận khác 

 

Tổng LNKT sau thuế = Tổng LNKT trước thuế - Chi phí thuế TNDN 

 

1.15.2. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2016/TT- BTC, để phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh kế 

toán sử dụng TK 911: “ Xác định kết quả hoạt động kinh doanh” 

- Kết cấu tài khoản 911 
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Nợ Tài khoản 911 Có 

-  Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán; 

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí 

khác; 

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp; 

- Kết chuyển lãi. 

 

 

-  Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng 

hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã 

bán trong kỳ; 

- Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản thu nhập khác và khoản kết 

chuyển giảm chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp; 

- Kết chuyển lỗ. 

 

 

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ. 

 

1.15.3. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811 

K/C chi phí quản lý kinh doanh 

821 

K/C chi phí thuế TNDN 

K/C  doanh thu hoạt động 

tài chính 

635 

711 

K/C thu nhập khác 

K/C lỗ hoạt động kinh doanh 

421 

K/C lãi hoạt động kinh doanh 

K/C chi phí khác 

421 

515 

K/C giá vốn hàng bán 

642 

TK 911 – Xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

511 

K/C doanh thu thuần BH và 

CCDV 

632 

K/C chi phí tài chính 

Sơ đồ 1.13. Sơ đồ hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH 

KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG 

LĨNH. 

2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh. 

2.1.1. Thông tin khái quát về công ty cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh. 

Công ty Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh là doanh nghiệp cổ phần được thành lập 

theo mã số doanh nghiệp 3002032274 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và 

đầu tư Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 25/05/2016 và cấp lần thứ 7 ngày 12/06/2024. 

Tên chính thức: Công ty Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh 

Tên tiếng Anh: HUY HOANG HONG LINH JOINT STOCK COMPANY 

Mã số thuế công ty: 3002032274 

Số điện thoại : 0979 885 368 

Số Fax : 04.3761 0408 

Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Hương 

Chức vụ: Giám đốc 

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng 

Trụ sở chính: Số 8, Đường tránh Quốc lộ 1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, 

Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. 

Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (8010). 

Ngoài ngành nghề kinh doanh chính, công ty còn đăng ký và triển khai một số 

ngành nghề phụ nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất – kinh doanh, khai thác hiệu quả nguồn 

lực và đáp ứng nhu cầu thực tế trong quá trình hoạt động như: Sửa chữa thiết bị điện 

(33140), gia công cơ khí xử lý và tráng phủ kim loại (25920), sản xuất xi măng vôi và 

thạch cao (23950)... 

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, công ty không còn triển khai các ngành nghề 

sản xuất – kinh doanh nêu trên mà chỉ tập trung vào hoạt động cho thuê lại một phần 

diện tích đất đang thuê của Nhà nước (68103), thực hiện thu tiền điện phát sinh trong 

quá trình cho thuê đất ( 6820) và xuất bán gạch 
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2.1.2. Quá trình hình thành và phát triễn của công ty cổ phần Huy Hoàng Hồng 

Lĩnh. 

Tại thời điểm thành lập, công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác vật liệu 

xây dựng như đá, cát, sỏi và đất sét, phục vụ cho nhu cầu xây dựng và phát triển cơ sở 

hạ tầng tại khu vực miền Trung. Với vị trí trụ sở thuận lợi về giao thông, công ty có điều 

kiện thuận tiện trong việc vận chuyển, cung ứng vật liệu xây dựng cho các công trình 

và đối tác trong khu vực. 

Trải qua quá trình hoạt động và tái cơ cấu nhằm thích ứng với những biến động của 

thị trường, hiện nay Công ty Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh định hướng tập trung khai 

thác hiệu quả các tài sản hiện có, trong đó trọng tâm là hoạt động cho thuê quyền sử 

dụng đất mà công ty đang thuê của Nhà Nước, đồng thời tiếp tục sử dụng phần diện tích 

còn lại để phục vụ hoạt động của chính doanh nghiệp. Bao gồm hoạt động xuất bán 

gạch. Cụ thể, công ty thực hiện cho thuê một mảnh đất duy nhất có diện tích 22.756m2, 

tọa lạc tại địa chỉ: Thửa đất số 10 tờ bản đồ số 11 tại địa chỉ phường Đậu Liêu, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (theo hồ sơ pháp lý về đất đai do cơ quan Nhà Nước có thẩm 

quyền quản lý). 

Mảnh đất trên là đất do Nhà Nước cho Công ty Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh 

thuê. Trên cơ sở quyền thuê đất hợp pháp và phù hợp với mục đích sử dụng đất đã được 

phê duyệt, công ty thực hiện cho một doanh nghiệp khác thuê lại một phần diện tích 

đất, trong đó vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý trên chính mảnh đất 

này. Việc cho thuê lại đất được thực hiện thông qua hợp đồng thuê rõ ràng, minh bạch, 

không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của công ty đối với Nhà Nước, đồng thời đảm 

bảo việc sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật hiện 

hành. 

Trước năm 2023, căn cứ theo hồ sơ năng lực của Công ty Cổ phần Huy Hoàng 

Hồng Lĩnh, tổng số lao động của công ty là 212 người. Trong đó, đội ngũ cán bộ kỹ 

thuật gồm các kỹ sư và nhân sự trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành cầu đường, 

xây dựng, thủy lợi, cơ khí và địa chất công trình với 52 người. 

Bên cạnh đó, công ty có 6 cán bộ kế toán – tài chính và 4 cán bộ tổ chức – hành 

chính, đảm nhiệm công tác quản lý, tài chính và hành chính nhân sự. Lực lượng công 

nhân trực tiếp sản xuất và thi công chiếm số lượng lớn với 150 người, bao gồm công 

nhân đường, công nhân xây dựng và công nhân vận hành máy, được đào tạo chủ yếu tại 

các cơ sở dạy nghề. 
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Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện tại, công ty thực hiện chuyển đổi ngành nghề kinh 

doanh từ xây dựng sang hoạt động cho thuê lại một phần quyền thuê đất, thu tiền điện 

phát sinh trong quá trình cho thuê đất và hoạt động kinh doanh gạch, dẫn đến nhu cầu 

sử dụng lao động trực tiếp giảm đáng kể. Vì vậy, quy mô nhân sự của công ty đã được 

tinh gọn và đến thời điểm hiện tại chỉ còn 3 nhân viên, chủ yếu đảm nhiệm công tác 

quản lý, theo dõi tài sản và các hoạt động hành chính liên quan. 

Công ty Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh được thành lập và hoạt động theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp, trên cơ sở Điều lệ công ty do doanh nghiệp ban hành. Ngay từ 

khi thành lập, công ty xác định mục tiêu hoạt động là tổ chức và quản lý hoạt động sản 

xuất kinh doanh hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích hợp 

pháp của các bên liên quan. 

Trong quá trình hình thành và phát triển, công ty từng bước xây dựng bộ máy tổ 

chức, hoàn thiện cơ cấu quản lý và triển khai các hoạt động kinh doanh phù hợp với 

điều kiện thực tế và định hướng phát triển của doanh nghiệp. Qua đó, công ty từng bước 

ổn định hoạt động, mở rộng quan hệ hợp tác và nâng cao uy tín đối với khách hàng, đối 

tác. 

2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh 

2.1.3.1. Ngành nghề kinh doanh 

- Doanh thu từ hoạt động xuất bán gạch: Doanh thu này chủ yếu phát sinh từ hoạt 

động bán gạch cho khách lẻ. 

- Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê đất và thu tiền điện: Khoản 

doanh thu này phát sinh từ hoạt động cho thuê lại mặt bằng, đất kinh doanh và thu tiền 

điện đối với các đơn vị thuê lại theo mức tiêu thụ thực tế. 

2.1.3.2. Phương thức bán hàng 

Bán hàng trực tiếp:  Doanh nghiệp thực hiện việc cung cấp sản phẩm đến tay khách 

hàng mà không thông qua các trung gian phân phối. Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, 

đặc biệt là gạch (gạch xây, gạch ốp lát, gạch không nung…), hình thức bán trực tiếp 

giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt chất lượng dịch vụ, giá bán và mối quan hệ với khách 

hàng. 

Cung cấp dịch vụ cho thuê đất kèm dịch vụ thu hộ tiền điện: Doanh nghiệp cung 

cấp quyền sử dụng tài sản (như đất, mặt bằng, kho bãi) trong một khoảng thời gian nhất 

định, đồng thời cung cấp thêm các dịch vụ hỗ trợ như điện, nước, bảo vệ, vệ sinh,… 

nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của khách hàng. 
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2.1.3.3 Phương thức thanh toán 

- Phương thức thanh toán ngay: Đối với hoạt động bán gạch – thuộc nhóm hàng hóa 

vật liệu xây dựng, doanh nghiệp áp dụng phương thức thanh toán ngay. Theo phương 

thức này, khách hàng thực hiện thanh toán ngay tại thời điểm mua hàng hoặc khi nhận 

hàng. Hình thức thanh toán được sử dụng chủ yếu là tiền mặt hoặc chuyển khoản. Việc 

áp dụng phương thức này giúp doanh nghiệp nhanh chóng thu hồi vốn, hạn chế tình 

trạng chiếm dụng vốn và giảm thiểu rủi ro liên quan đến công nợ. Bên cạnh đó, phương 

thức thanh toán trực tiếp đặc biệt phù hợp với các khách hàng nhỏ lẻ hoặc các đơn hàng 

có giá trị không lớn, góp phần đơn giản hóa quy trình giao dịch và nâng cao hiệu quả 

quản lý tài chính của doanh nghiệp. 

- Phương thức thanh toán trước: Đối với hoạt động cho thuê đất, doanh nghiệp áp 

dụng phương thức thanh toán trước theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng. Theo 

phương thức này, khách hàng phải thực hiện thanh toán tiền thuê (toàn bộ hoặc theo 

từng kỳ như tháng, quý) trước khi sử dụng diện tích đất thuê. Việc áp dụng phương thức 

thanh toán trước giúp doanh nghiệp đảm bảo thu hồi vốn kịp thời, hạn chế rủi ro phát 

sinh công nợ và nâng cao tính ràng buộc trách nhiệm của khách hàng trong quá trình 

thực hiện hợp đồng. Đồng thời, phương thức này còn góp phần tạo sự minh bạch trong 

giao dịch và giảm thiểu các tranh chấp có thể xảy ra giữa các bên. 

- Phương thức thanh toán theo kỳ (trả sau): Đối với dịch vụ điện phát sinh trong 

quá trình cho thuê, doanh nghiệp áp dụng phương thức thanh toán theo kỳ. Theo phương 

thức này, khách hàng sử dụng điện trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 

theo tháng) và thực hiện thanh toán vào cuối kỳ dựa trên mức tiêu thụ thực tế. Việc áp 

dụng phương thức thanh toán theo kỳ mang bản chất là thanh toán sau khi sử dụng dịch 

vụ, giúp phản ánh chính xác chi phí phát sinh của khách hàng. Đồng thời, phương thức 

này tạo điều kiện thuận lợi trong việc theo dõi, quản lý và thanh toán các khoản chi phí, 

góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động cung cấp dịch vụ của 

doanh nghiệp. 

2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí 

2.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lí 

Về cơ cấu tổ chức quản lý, Công ty cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh xây dựng bộ 

máy quản lý theo mô hình phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động hiện tại, đảm bảo 

sự phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các bộ phận. Bộ máy quản lý của công ty được 

tổ chức theo hướng tinh gọn, linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát hoạt 

động kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực hiện có. 
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Ghi chú:    : Quan hệ chỉ đạo 

        : Quan hệ phối hợp 

Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị 

2.2.2. Chức năng của từng bộ phận 

- Hội đồng quản trị: Là cấp lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông, 

có trách nhiệm quyết định các chủ trương, chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất 

kinh doanh và các dự án đầu tư quan trọng của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị thực 

hiện việc giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc, bảo đảm việc quản lý và 

sử dụng hiệu quả vốn, tài sản và các nguồn lực của công ty theo đúng quy định của 

pháp luật và điều lệ công ty. 

- Ban giám đốc: Là bộ phận trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh 

hàng ngày của công ty theo nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án kinh doanh; chỉ đạo, điều phối hoạt 

động của các phòng ban chức năng và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về kết 

quả hoạt động của doanh nghiệp. 

- Phòng tài chính: Là bộ phận tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác quản 

lý tài chính – kế toán của công ty, chịu trách nhiệm hạch toán các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh; quản lý thu – chi, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản công nợ phải 

thu, phải trả. Đồng thời, phòng thực hiện lập kế hoạch tài chính, kê khai và quyết toán 

Đại Hội Đồng  

Hội Đồng Quản Trị 

Ban Giám Đốc 

Ban Kiểm Soát 

Phòng Tài Chính 
Phòng Tổng Hợp 

Phòng Nội Vụ 
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thuế, lập báo cáo tài chính và các báo cáo liên quan; kiểm soát chi phí, đối chiếu số 

liệu và cung cấp thông tin tài chính phục vụ công tác quản lý, điều hành của Ban lãnh 

đạo 

- Phòng Tổng hợp: Tham mưu và hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác quản lý 

hành chính, đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt và các hoạt động phục vụ cho văn 

phòng công ty và các bộ phận liên quan đến hoạt động cho thuê đất. Thực hiện công 

tác quan hệ đối nội, đối ngoại; phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan; thực hiện 

và giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước. Trực tiếp quản lý, 

điều hành các công việc phục vụ hoạt động kinh doanh như quản lý điện, nước; bảo 

quản, sửa chữa cơ sở hạ tầng, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc, văn phòng 

phẩm và các thiết bị phục vụ hoạt động của công ty. 

- Phòng Nội bộ: Là bộ phận hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác quản lý và giám 

sát hoạt động nội bộ của công ty; có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ các quy 

định, quy trình nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động của các bộ phận diễn ra đúng kế 

hoạch và đúng quy định. Phòng thực hiện giám sát nội quy lao động, quy chế tài chính 

và các quy định liên quan; tổng hợp tình hình hoạt động của các phòng ban; phối hợp 

xử lý các vấn đề phát sinh và tham gia công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm hạn 

chế rủi ro, nâng cao hiệu quả quản lý. Đồng thời, phòng nội bộ có trách nhiệm tổng 

hợp và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình và hỗ 

trợ Ban Giám đốc trong công tác điều hành chung. 

2.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Huy Hòang Hồng Lĩnh 

2.3.1. Sơ đồ bộ máy kế toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán trưởng 

Kế toán tổng hợp Kế toán viên 

  Quan hệ chỉ đạo 

Quan hệ phối hợp 

Ghi chú: 

Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị 
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2.3.2. Chức năng của từng bộ phận  

- Kế toán trưởng: Có nhiệm vụ tổ chức và kiểm soát việc ghi chép, hạch toán các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh; hướng dẫn, kiểm tra công việc của kế toán viên. Đồng thời, 

kế toán trưởng theo dõi tình hình tài chính, quản lý các khoản thu – chi, công nợ, tài sản 

và nguồn vốn của công ty. Bên cạnh đó, kế toán trưởng thực hiện lập, ký duyệt báo cáo 

tài chính, báo cáo thuế theo quy định; tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác quản 

lý chi phí, sử dụng vốn hiệu quả và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về kế 

toán và thuế. 

- Kế toán tổng hợp: Là bộ phận trực tiếp thực hiện công tác kế toán phát sinh trong 

quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chịu sự quản lý của Kế toán trưởng 

và sự chỉ đạo của Ban Giám đốc. Kế toán tổng hợp- có nhiệm vụ thu thập, kiểm tra tính 

hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ kế toán phát sinh; thực hiện hạch toán các 

nghiệp vụ kinh tế liên quan đến doanh thu, chi phí, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các 

khoản công nợ phải thu, phải trả theo đúng chế độ kế toán hiện hành. Bên cạnh đó, kế 

toán tổng hợp theo dõi tình hình thu – chi, đối chiếu số liệu giữa chứng từ, sổ kế toán 

và thực tế; quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định. Đồng thời, kế toán tổng hợp 

lập các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban Giám 

đốc, phục vụ công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp. 

- Kế toán viên: thực hiện các công việc kế toán liên quan đến hành chính – nhân sự 

theo sự phân công của Kế toán trưởng và phối hợp với các bộ phận liên quan trong công 

ty. Cụ thể, kế toán viên có nhiệm vụ theo dõi tiền lương, các khoản trích theo lương, 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; hạch toán các chi phí hành chính, 

chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty. Ngoài ra, 

kế toán viên thực hiện việc lập bảng lương, bảng chấm công, theo dõi các khoản tạm 

ứng, thanh toán chi phí; phối hợp cung cấp số liệu phục vụ công tác kế toán, quản lý và 

báo cáo theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban Giám đốc. 

2.3.3. Chế độ kế toán và chính sách kế toán tại công ty 

Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam 

được ban hành theo TT 133/2016/TT- BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ trưởng 

bộ tài chính và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ 

tài chính. 

Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của 

năm ( dương lịch ) 
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Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam (VNĐ) 

Phương pháp kê thuế khai GTGT là phương pháp khấu trừ. 

Hình thức ghi sổ: Hình thức Nhật ký chung. 

Phần mềm kế toán sử dụng: Phần mềm kế toán 3TSOFT. 

Kỳ kế toán: Kỳ kế toán quý 

Phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân gia quyền cuối kì (tháng) 

Hệ thống Báo cáo tài chính sử dụng tại doanh nghiệp: 

+ Bảng cân đối số phát sinh. 

+ Báo cáo kết quả kinh doanh 

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 

+ Thuyết minh Báo cáo tài chính 

2.3.4. Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty 

Công ty cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo 

Thông tư số 133/2016/TT- BTC của Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, công ty tổ chức công 

tác kế toán phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động kinh doanh hiện tại. 

Hình thức ghi sổ kế toán mà công ty Huy Hoàng Hồng Lĩnh áp dụng là hình thức 

Nhật ký chung trên phần mềm “3TSOFT” 

Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán nhật ký chung trên phần mềm 

3TSoft: Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc, kế toán viên tiến hành kiểm tra, đối chiếu 

và nhập chứng từ phát sinh vào phần mềm kế toán. Từ đó, phần mềm kế toán 3TSoft tự 

động chuyển dữ liệu đã nhập, đồng thời vào các sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ thẻ kế toán 

chi tiết. Mỗi chứng từ kế toán chỉ được nhập một lần duy nhất, máy tính sẽ tự động cập 

nhật vào tất cả các sổ kế toán liên quan. Cuối năm, thực hiện các bút toán kết chuyển 

và thực hiện việc khóa sổ, lập báo cáo tài chính. 
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Phần mềm 3TSOF 

 

 

 

 

      

       

  

Chứng từ kế toán 

Sổ nhật ký chung Sổ nhật ký 

đặc biệt 

Sổ cái 

Sổ chi tiết 

Bảng tổng 

hợp chi tiết 

Bảng cân đối 

kế toán 

Báo cáo tài chính 

Ghi chú: Ghi theo ngày 

Ghi định kì, cuối tháng, cuối năm 

Đối chiếu sổ 

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật Ký Chung 

Chứng từ kế toán 

- Báo cáo tài chính 

- Báo cáo kế toán 

- Sổ nhật ký chung  

- Sổ chi tiết TK 

- Sổ cái 

Phần mềm 

3TSOFT 

Máy vi tính 

Ghi chú: Ghi hằng ngày 

Ghi cuối năm 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán trên phần mềm 3TSOFT 
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2.3.5. Phần mềm kế toán tại công ty 

Để hỗ trợ cho kế toán làm việc cùng với sự phát triển của công nghệ, hiện nay 

việc sử dụng phần mềm kế toán không còn xa lạ đối với người làm kế toán. Để công 

việc có thể nhanh chóng và hoàn thiện hơn, công ty đã sử dụng phần mềm 3TSOFT 

trong công việc kế toán của công ty. 

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc (đã kiểm tra), kế toán phần hành tiến hành 

nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán, riêng các chứng từ có liên quan đến tiền mặt còn 

phải ghi vào sổ quỹ. Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự 

động cập nhật vào sổ chi tiết các tài khoản, sổ chi tiết bán hàng và sổ nhật kí chung, 

rồi tự cập nhật lên sổ cái của từng tài khoản.Từ sổ cái cuối kỳ phần mềm tự cập nhập 

bảng cân đối phát sinh kế toán thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển và lập các 

báo cáo tài chính. 

 

Trình tự nhập phần mềm:  

Công ty ghi sổ kế toán theo hình thức nhật kí chung trên phần mềm 3TSoft 2018. 

Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán nhật ký chung trên phần mềm 

3TSoft:  

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc, kế toán viên tiến hành kiểm tra, đối chiếu và 

nhập chứng từ phát sinh vào phần mềm kế toán. Từ đó, phần mềm kế toán 3TSoft tự 

động chuyển dữ liệu đã nhập, đồng thời vào các sổ, nhật kí chung, sổ cái,  sổ thẻ kế toán 

chi tiết. 
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Mỗi chứng từ kế toán chỉ được nhập một lần duy nhất, máy tính sẽ tự động cập nhật 

vào tất cả các sổ kế toán liên quan.  

Cuối năm, thực hiện các bút toán kết chuyển và thực hiện việc khóa sổ, lập báo cáo 

tài chính và in các sổ sách kế toán. 

2.4.  Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại 

công ty Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh. 

2.4.1.Kế toán doanh thu tại công ty cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh 

2.4.1.1. Nội dung 

Doanh thu của công ty trong năm 2025 bao gồm: 

- Doanh thu từ hoạt động xuất bán gạch: Doanh thu này chủ yếu phát sinh từ hoạt 

động bán gạch cho khách lẻ. 

- Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê đất và thu tiền điện: Khoản 

doanh thu này phát sinh từ hoạt động cho thuê lại mặt bằng, đất kinh doanh và thu tiền 

điện đối với các đơn vị thuê lại theo mức tiêu thụ thực tế. 

2.4.1.2. Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

- Tài khoản chi tiết 5111: Doanh thu bán hàng hóa  

- Tài khoản chi tiết 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ 

2.4.1.3. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

a) Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn giá trị gia tăng 

- Phiếu thu 

- Giấy báo có của ngân hàng 

- Hợp đồng 

b) Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật kí chung 

- Sổ cái TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

- Sổ chi tiết TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa 

- Sổ chi tiết TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ 

2.4.1.4.  Quy trình ghi sổ 

Nghiệp vụ 1: Ngày 31/05/2025, căn cứ Phiếu thu số PT036 về việc khách lẻ thanh 

toán tiền mua gạch bằng tiền mặt, kế toán Công ty Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh 

tiến hành lập hóa đơn GTGT số 46. Số lượng bán 1.000 viên gạch, đơn giá 1.500 

đồng/viên, thuế suất GTGT 10%, tổng giá thanh toán 1.650.000 đồng. 
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Phiếu thu (Đối chiếu phụ lục 1) 

Thao tác xuất háo đơn: 

Truy cập vào đường: link https://3002032274.easyinvoice.com.vn, sau đó đăng 

nhập thông tin của công ty. 

Vào phần hành quản lý hóa đơn, chọn “+ Tạo mới”. (Đối chiếu phục lục 2) 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin khách hàng và hàng hóa, dịch vụ cung cấp, kế toán thực 

hiện lưu và phát hành hóa đơn điện tử. Hóa đơn được gửi đến cơ quan thuế để kiểm 

tra tính hợp lệ. 

Hóa đơn GTGT: 

 

Hình ảnh 2.1.Hóa đơn GTGT ngày 31/05/2025 

https://3002032274.easyinvoice.com.vn/
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Kế toán viên tiến hành nhập hóa đơn vào phần mềm 3TSOFT. Vào phần hành kế 

toán vật tư, hàng hóa → chọn hóa đơn bán hàng (Đối chiếu phụ lục 3) 

 

Hình ảnh 2.2.Giao diện hạch toán hóa đơn GTGT ngày 31/05/2025 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin chứng từ, kế toán thực hiện thao tác lưu dữ liệu, phần 

mềm sẽ tự động cập nhật và ghi nhận nghiệp vụ vào Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái TK 511, 

sổ cái TK 131, sổ cái TK 333, sổ chi tiết TK 33311 và Sổ chi tiết TK 5111. 

Nghiệp vụ 2: Ngày 17/09/2025, Công ty Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh nhận được 

hóa đơn tiền điện kỳ 1 của tháng 09 do Công ty Điện lực Hà Tĩnh phát hành. Sau đó, 

bộ phận kế toán của công ty đã thông báo trực tiếp đến Công ty Đại Phát về số tiền cần 

thanh toán cho kỳ 1 tháng 09. Theo thỏa thuận ban đầu, Công ty Cổ phần Huy Hoàng 

Hồng Lĩnh cam kết áp dụng mức giá điện đúng theo giá bán của Công ty Điện lực. Đồng 

thời, căn cứ vào phụ lục HĐ chi phí quản lý hệ thống điện hằng kì thanh toán công ty 

sẽ thu thêm chi phí quản lý dao động từ 2.000.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ. Công ty 

cũng đề nghị Công ty Đại Phát thực hiện thanh toán tiền điện kỳ 1 tháng 09 trước ngày 

23/09/2025. (Đối chiếu phụ lục 9) 

Theo thông báo, số tiền Công ty TNHH Đại Phát Hà Tĩnh cần thanh toán cho kỳ 1 

tháng 09 là 59.997.000 VNĐ, bao gồm 57.996.658 VNĐ tiền điện (đã bao gồm thuế 

GTGT 8%) và 2.000.000 VNĐ chi phí quản lý. Sau khi nhận được thông báo, Công ty 

TNHH Đại Phát Hà Tĩnh đã thực hiện thanh toán 100% giá trị tiền điện kỳ 1 tháng 

09/2025 bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. 
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Trong quá trình xác định số tiền thanh toán tiền điện, kế toán công ty thực hiện làm 

tròn số nhằm thuận tiện cho việc thanh toán, theo dõi công nợ và lập hóa đơn GTGT. 

Do đó, số tiền thanh toán thực tế có thể phát sinh chênh lệch nhỏ so với số tiền điện 

được tính toán ban đầu trên cơ sở sản lượng điện tiêu thụ thực tế. Các khoản chênh lệch 

này chủ yếu phát sinh do việc làm tròn số và được doanh nghiệp theo dõi nội bộ trên 

bảng tính tiền điện hằng kỳ. 

Ngày 02/10/2025, Công ty Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh nhận được hóa đơn tiền 

điện kỳ 2 của tháng 09 do Công ty Điện lực Hà Tĩnh phát hành là 31.518.791VND và 

thực hiện cộng thêm 2.000.000VND chi phí quản lý vào là được 33.518.791VND. Sau 

đó, bộ phận kế toán của công ty đã thông báo trực tiếp đến Công ty TNHH Đại Phát Hà 

Tĩnh về số tiền cần thanh toán cho kỳ 2 tháng 09. Sau khi loại trừ chi phí điện của xưởng 

đá là 7.286.000VND và xưởng gạch là 227.500VND theo số liệu từ các công tơ riêng, 

số tiền Công ty TNHH Đại Phát Hà Tĩnh cần thanh toán là 26.000.000 VNĐ. Công ty 

cũng đề nghị Công ty TNHH Đại Phát Hà Tĩnh thực hiện thanh toán tiền điện kỳ 2 tháng 

09 trước ngày 08/10/2025. 
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Hình ảnh 2.3. Bảng tính tiền điện nội bộ 
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Qua số liệu theo dõi các kỳ thanh toán điện, có thể nhận thấy khoản chi phí quản lý 

phân bổ được doanh nghiệp xác định theo từng ngưỡng giá trị hóa đơn tiền điện. Những 

kỳ có giá trị tiền điện thấp thường phát sinh mức chi phí quản lý thấp hoặc không phát 

sinh, trong khi các kỳ có tổng tiền điện lớn sẽ được phân bổ mức chi phí quản lý cao 

hơn nhằm bù đắp chi phí vận hành, theo dõi và quản lý điện năng sử dụng thực tế. 

Do Công ty Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh thực hiện tổng hợp công nợ tiền điện 

theo tháng nên tại kỳ thanh toán ngày 17/09/2025 doanh nghiệp chưa tiến hành xuất 

hóa đơn GTGT. Sau khi phát sinh đầy đủ tiền điện kỳ 1 và kỳ 2 tháng 09/2025, công 

ty thực hiện tổng hợp số tiền phải thu và xuất hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH Đại 

Phát Hà Tĩnh. 
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Hình ảnh 2.4. Hóa đơn GTGT tiền điện tháng 9 

Kế toán xuất hóa đơn số 59 bị sai thông tin ở mục tên hàng hóa dịch vụ nên đã 

xuất hóa đơn số 60 để điều chỉnh cho hóa đơn số 59 
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Hình ảnh 2.5. Hóa đơn GTGT điều chỉnh cho hóa đơn GTGT số 59. 

Kế toán viên tiến hành nhập hóa đơn vào phần mềm 3TSOFT. Vào phân hệ kế toán 

tổng hợp → chọn phiếu kế toán ( Đối chiếu phụ lục 4) 

Căn cứ vào hóa đơn số 56, kí hiệu 1C25THL để nhập liệu. 
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Hình ảnh 2.6. Giao diện hạch toán trên phần mềm ngày 08/10/2025 

Cuối cùng, sau khi nhập xong đầy đủ thông tin. Kế toán bấm lưu, phần mềm sẽ tự 

cập nhập lên sổ nhật ký chung, sổ cái TK 511, sổ cái TK 131, sổ cái TK 333,sổ chi tiết 

TK 5113, sổ chi tiết TK 1313, sổ chi tiết TK 33311. 

Nghiệp vụ 3: Căn cứ HĐ thuê và cho thuê đất ký ngày 12/01/2021 giữa Công ty 

Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh và Công ty TNHH Đại Phát Hà Tĩnh, cùng Phụ lục 

HĐ số 12/01/2021/PLHĐTĐ/ĐP-HHHL, ngày 15/08/2025 là thời điểm đến hạn thanh 

toán tiền thuê đất cho kỳ thuê tiếp theo từ ngày 15/08/2025 đến ngày 15/08/2026. 

Theo thỏa thuận của hai bên, tổng giá trị tiền thuê đất của kỳ này là 350.000.000 đồng 

và được chia thành hai đợt thanh toán bằng nhau, mỗi đợt tương ứng với thời gian 

thuê 06 tháng, trị giá 175.000.000 đồng. (Đối chiếu phụ lục 8) 

Thực hiện theo các điều khoản đã cam kết, Công ty TNHH Đại Phát Hà Tĩnh đã 

thanh toán đợt 1 số tiền 175.000.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng), tương 

ứng với thời gian thuê từ ngày 15/08/2025 đến ngày 15/02/2026. Trên cơ sở khoản 

thanh toán đã hoàn tất, Công ty Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh tiến hành lập và xuất 

hóa đơn giá trị gia tăng theo đúng quy định của pháp luật về thuế hiện hành, đồng thời 

ghi nhận doanh thu tương ứng trong kỳ kế toán. 
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Hóa đơn GTGT: 

 

Hình ảnh 2.7. Hóa đơn GTGT điều chỉnh cho hóa đơn GTGT số 56. 

Kế toán viên tiến hành nhập hóa đơn vào phần mềm 3TSOFT. Vào phần hành kế 

toán tổng hợp → chọn phiếu kế toán ( Đối chiếu phụ lục 4) 
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Căn cứ vào hóa đơn số 56, kí hiệu 1C25THL để nhập dữ liệu. 

 

Hình ảnh 2.8.Giao diện hạch toán hóa đơn GTGT ngày 06/08/2025 

Cuối cùng, sau khi nhập xong đầy đủ thông tin. Kế toán bấm lưu, phần mềm sẽ tự 

cập nhập lên sổ nhật ký chung, sổ cái TK 511, sổ cái TK 333, sổ cái TK 131, sổ chi 

tiết TK 33311, sổ chi tiết 1313, sổ chi tiết TK 5113 

Thao tác xem sổ 

Bước1:  Bấm vào báo cáo → chọn sổ sách kế toán 

Bước 2 Màn hình sẽ hiện ra tổng hợp các sổ sách → Chọn sổ muốn xem hoặc in 

Bước 3:  Bấm chọn ngày tháng  muốn xem → bấm “lập báo cáo”→sổ sách sẽ hiện 

ra. ( Đối chiếu phụ lục 4)  
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Sổ nhật ký chung: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, 

Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ Bộ phận 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Mã Tên Nợ Có 

… … … … … … … … … 

30/05/2025 PK05.08 30/05/2025 

  

Công ty cổ phần xây 

dựng và thương mại 

Huy Hoàng mua thanh 

lý Thanh lý máy đã qua 

sử dụng; Dây chuyền 

sản xuất gạch QT15 

   

  
Phải thu của khách hàng 

dịch vụ 
1313 1.409.400.000  

  
Thu về nhượng bán, thanh 

lý TSCĐ 
7111  1.305.000.000 

  Thuế GTGT đầu ra 33311  104.400.000 

… … … … … … … … … 

31/05/2025 0000044 31/05/2025 

  
Xuất bán Gạch 10 Đặc 

220*60*105 khách lẻ 
   

B001 
Kinh 

doanh 

Phải thu của khách hàng 

bán hàng gạch không 

nung 

1314 1.650.000  

B001 
Kinh 

doanh 
Doanh thu bán hàng hoá 5111  1.500.000 

B001 
Kinh 

doanh 
Thuế GTGT đầu ra 333111  150.000 

B001 
Kinh 

doanh 
Giá vốn của hàng hóa 6321 1.020.001  

B001 
Kinh 

doanh 
Hàng hoá 156  1.020.001 

… … … … … … … … … 

31/05/2025 PK05.10 31/05/2025   

Hạch toán thanh lý tài 

sản dây chuyến sản xuất 

gach QT10 
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Chi phí thanh lý, nhượng 

bán TSCĐ 
8111 1.542.666.666  

  Hao mòn TSCĐ hữu hình 2141 237.333.344  

  Tài sản cố định hữu hình 2111  1.780.000.000 

… … … … … … … … … 

30/06/2025 PK06.07 30/06/2025 

  

Hạch toán chi phí thuế 

đất phi nông nghiệp 

năm 2025 

   

  Thuế, phí và lệ phí 64225 3.376.000  

  
Thuế nhà đất, tiền thuê 

đất 
3337  3.376.000 

… … … … … … … … … 

06/08/2025 PK.08.03 06/08/2025 

  

Công ty TNHH Đại Phát 

Hà Tĩnh tiền thuê đất 

15.08.25 đến 15.02.2026 

   

  
Phải thu của khách hàng 

dịch vụ 
1313 175.000.000  

  
Doanh thu cung cấp dịch 

vụ 
5113  159.090.909 

  Thuế GTGT đầu ra 33311  15.909.091 

17/09/2025 PK09.05 17/09/2025 

  
Mua hàng ĐIện lực Thị 

xã Hồng Lĩnh 
   

  

Chi phí sản xuất kinh 

doanh dở dang chi phí 

máy cho thuê 

1543 53.700.887  

  
Thuế VAT được khấu trừ 

của hàng hoá, dịch vụ 
1331 4.296.071  

  Phải trả cho người bán 331  57.996.958 

23/09/2025 BN066 23/.09/2025 

  Thu phí dịch vụ IB    

  Thuế, phí và lệ phí 64225 35.000  

  
Thuế VAT được khấu trừ 

của hàng hoá, dịch vụ 
1331 3.500  

  
Ngân hàng VTB Hồng 

Lĩnh 

1121VT

B 
 38.500 

… … … … … … … … … 

30/09/2025 
KH2025

T09 
30/09/2025 

  
Trích khấu hao 

T09.2025 
   

B003 
Sản 

xuất 

Chi phí sản xuất kinh 

doanh dở dang chi phí 

máy cho thuê 

1543 34.759.546  
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B003 
Sản 

xuất 
Chi phí khấu hao TSCĐ 64224 8.636.364  

B003 
Sản 

xuất 
Hao mòn TSCĐ hữu hình 2141  43.395.910 

30/09/2025 PK09.08 30/09/2025 

  
Vũ Thị Hương hạch 

toán lương T08.2025 
   

  Chi phí nhân viên quản lý 64221 12.100.000  

  
Lương Phải trả người lao 

động 
3341  9.500.000 

  Tạm ứng nhân viên 1411  2.600.000 

… … … … … … … … … 

30/09/2025 

 

PK09.10 

 

30/09/2025 

 

  
Trích bảo hiểm xã hội 

tháng 08.2025 
   

  Chi phí nhân viên quản lý 64221 3.040.000  

  Bảo hiểm xã hội 3383  2.375.000 

  Bảo hiểm y tế 3384  427.500 

  Bảo hiểm thất nghiệp 3385  190.000 

  Bảo hiểm tai nạn lao động 3389  47.500 

… … … … … … … … … 

30/09/2025 PK09.12 30/09/2025 

  
Hoàn ứng chi trả tiền ăn 

tháng 08.2025 
   

  Chi phí nhân viên quản lý 64221 250.000  

  Tạm ứng nhân viên 1411  250.000 

30/09/2025 PK09.13 30/09/2025 

  
Hoàn ứng chi phí quản 

lý tháng 09.2025 
   

  
Chi phí dịch vụ mua 

ngoài 
64227 2.456.638  

  
Thuế VAT được khấu trừ 

của hàng hoá, dịch vụ 
1331 203.976  

  Tạm ứng nhân viên 141  2.660.614 

… … … … … … … … … 

30/09/2025 PK09.16 30/09/2025 

  
Hoàn ứng chi trả thù lao 

tháng 08.2025 
   

  Chi phí nhân viên quản lý 64221 1.950.000  

  Tạm ứng nhân viên 1411  1.950.000 

… … … … … … … … … 
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02/10/2025 PK10.01 02/10/2025 

  
Mua hàng Điện lực Thị 

xã Hồng Lĩnh 
   

  

Chi phí sản xuất kinh 

doanh dở dang chi phí 

máy cho thuê 

1543 25.925.965  

  
Chi phí dịch vụ mua 

ngoài 
64227 3.258.101  

  
Thuế VAT được khấu trừ 

của hàng hoá, dịch vụ 
1331 2.334.725  

  Phải trả cho người bán 331  31.518.791 

08/10/2025 PK10.02 08/10/2025 

  

Công ty TNHH Đại Phát 

Hà Tĩnh tiền điện 

T09.2025 

   

  
Phải thu của khách hàng 

dịch vụ 
1313 85.997.000  

  
Doanh thu cung cấp dịch 

vụ 
5113  79.626.852 

  Thuế GTGT đầu ra 33311  6.370.148 

… … … … … … … … … 

25/11/2025 BC085 25/11/2025 

  Ngân hàng trả lãi    

  
Ngân hàng VCB bắc Hà 

Tĩnh 

1121VC

B 
1.091  

  Doanh thu từ lãi tiền gửi 5154  1.091 

31/12/2025 001 31/12/2025 

  Kết chuyển doanh thu    

  
Doanh thu cung cấp dịch 

vụ 
5113 1.570.484.915  

  Doanh thu bán hàng hoá 5111 908.485.700  

  
Kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh 
9111  2.478.970.615 

31/12/2025 001 31/12/2025 

  
Kết chuyển giá vốn hàng 

bán 
   

  
Kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh 
9111 2.433.208.010  

  Giá vốn của dịch vụ 6323  1.560.484.915 

  Giá vốn của hàng hóa 6321  872.723.095 

31/12/2025 001 31/12/2025 

  
Kết chuyển chi phí quản 

lý doanh nghiệp 
   

  
Kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh 
9111 564.759.943  
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  Chi phí nhân viên quản lý 64221  228.808.249 

  Thuế, phí và lệ phí 64225  122.587.902 

  
Chi phí dịch vụ mua 

ngoài 
64227  109.727.424 

  Chi phí khấu hap TSCĐ 64224  103.636.368 

31/12/2025 001 31/12/2025 

  
Kết chuyển doanh thu 

hoạt động tài chính 
   

  Doanh thu từ lãi tiền gửi 5154 26.909  

  
Kết quả hoạt động tài 

chính 
9112  26.909 

31/12/2025 001 31/12/2025 

  
Kết chuyển thu nhập 

khác 
   

  
Thu về nhượng bán, thanh 

lý TSCĐ 
7111 9123.000.000  

  Thu nhập bất thường khác 7118 73.531  

  Kết quả hoạt động khác 9113  9.123.073.531 

31/12/2025 001 31/12/2025 

  Kết chuyển chi phí khác    

  Kết quả hoạt động khác 9113 11.534.106.878  

  
Chi phí thanh lý, nhượng 

bán TSCĐ 
8111  11.534.106.878 

31/12/2025 001 31/12/2025 

  Kết chuyển lãi, lỗ    

  
Lợi nhuận chưa phân phối 

năm nay 
4212 2.930.030.685  

  Kết quả hoạt động khác 9113  2.411.033.347 

  
Kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh 
9111  518.997.338 

  
Kết quả hoạt động tài 

chính 
9112 26.909  

  
Lợi nhuận chưa phân phối 

năm nay 
4212  26.909 

… … … … … … … … … 

     Tổng cộng  73.612.043.251 73.612.043.251 
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Sổ cái 511: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, Thị 

xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ Đối tượng 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số hiệu Ngày, tháng Mã Tên Nợ Có 

08/02/2025 0000002 08/02/2025 KHACHLE 
Khách lẻ 

mua hàng 

Xuất bán Gạch 10 

Đặc 220*60*105 

khách lẻ 

1314  1.500.000 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

10/02/2025 PK02.02 10/02/2025   

Công ty TNHH 

Đại Phát Hà Tĩnh 

tiền điện 

T01.2025 

1313  176.312.963 

…. …. …. ….. ….. ….. …. …. …. 

31/05/2025 0000044 31/05/2025 KHACHLE 
Khách lẻ 

mua hàng 

Xuất bán Gạch 

10 Đặc 

220*60*105 

khách lẻ 

1314  1.500.000 

…. … ….. ….. ….. ….. …. ….. ….. 

07/07/2025 PK07.02 07/07/2025 
DAIPHATH

ATINH 

Công ty 

TNHH Đại 

Phát Hà 

Tĩnh 

Công ty TNHH 

Đại Phát Hà Tĩnh 

tiền điện 

T06.2025 

1313  206.811.111 

…. …. …. ….. ….. …. …. …. …. 

06/08/2025 
PK.08.0

3 
06/08/2025 

DAIPHAT

HATINH 

Công ty 

TNHH Đại 

Phát Hà 

Tĩnh 

Công ty TNHH 

Đại Phát Hà 

Tĩnh tiền thuê 

đất 15.08.25 đến 

15.02.2026 

1313  159.090.909 

…. …. …. ….. ….. …. …. …. …. 

08/10/2025 PK10.02 08/10/2025 
DAIPHAT

HATINH 

Công ty 

TNHH Đại 

Phát Hà 

Tĩnh 

Công ty TNHH 

Đại Phát Hà 

Tĩnh tiền điện 

T09.2025 

1313  79.626.852 

…. …. ….   …. …. …. …. 

31/12/2025 001 31/12/2025   
Kết chuyển doanh 

thu 
9111 2.478.970.615  
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Cộng phát sinh 

trong kỳ 
 2.478.970.615 2.478.970.615 

     Số dư cuối kỳ    
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Sổ chi tiết 5111: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, 

Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ Đối tượng 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Mã Tên Nợ Có 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …. 

17/05/2025 0000020 17/05/2025 KHACHLE 
Khách lẻ 

mua hàng 

Xuất bán Gạch 

27 Đặc 

270x140x90 

khách lẻ 

1314  1.100.000 

….. ….. ….. ….. ….. ….. …. …. …. 

31/05/2025 0000044 31/05/2025 
KHACHL

E 

Khách lẻ 

mua hàng 

Xuất bán Gạch 

10 Đặc 

220*60*105 

khách lẻ 

1314  1.500.000 

…. ….. ….. ….. ….. ….. …. ….. ….. 

31/05/2025 0000051 31/05/2025 KHACHLE 
Khách lẻ 

mua hàng 

Xuất bán Gạch 

10 Đặc 

220*60*105 

khách lẻ 

1314  655.500 

…. …. ….. ….. ….. …. …. …. …. 

31/12/2025 001 31/12/2025   
Kết chuyển 

doanh thu 
9111 908.485.700  

     
Cộng phát sinh 

trong kỳ 
 908.485.700 908.485.700 

     Số dư cuối kỳ    
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Sổ chi tiết 5113: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, Thị 

xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ Đối tượng 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Mã Tên Nợ Có 

…..  ….. …. …. …. … … …. 

04/04/2025 PK04.02 04/04/2025 
DAIPHAT

HATINH 

Công ty 

TNHH Đại 

Phát Hà 

Tĩnh 

Công ty TNHH 

Đại Phát Hà Tĩnh 

tiền điện 

T03.2025 

1313  106.036.111 

…. …. …. …. …. ….. …. …. …. 

06/08/2025 
PK08.0

3 
06/08/2025 

DAIPHAT

HATINH 

Công ty 

TNHH Đại 

Phát Hà 

Tĩnh 

Công ty TNHH 

Đại Phát Hà 

Tĩnh tiền thuê 

đất 15.08.25 đến 

15.02.2026 

1313  159.090.909 

…. … ….. …. …. ….. …. ….. ….. 

08/10/2025 
PK10.0

2 
08/10/2025 

DAIPHAT

HATINH 

Công ty 

TNHH Đại 

Phát Hà 

Tĩnh 

Công ty TNHH 

Đại Phát Hà 

Tĩnh tiền điện 

T09.2025 

1313  79.626.852 

…. …. ….   …. …. …. …. 

31/12/2025 001 31/12/2025   
Kết chuyển doanh 

thu 
9111 1.570.484.915  

     
Cộng phát sinh 

trong kỳ 
 1.570.484.915 1.570.484.915 

     Số dư cuối kỳ    

 

2.4.2 Kế toán giảm trừ doanh thu 

Trong năm 2025 Công ty không phát sinh bất kỳ nghiệp vụ nào liên quan đến các 

khoản giảm trừ doanh thu. 
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2.4.3  Kế toán giá vốn tại Công ty cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh 

2.4.3.1 Đặc điểm  

- Giá vốn hàng hóa: Giá vốn phát sinh từ hoạt động xuất bán gạch cho khách lẻ. 

Căn cứ vào số lượng gạch thực tế xuất bán trong kỳ, cuối tháng kế toán tiến hành tính 

giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền tháng để xác định giá vốn hàng bán 

tương ứng. 

- Giá vốn dịch vụ điện: Chi phí tiền điện căn cứ theo hóa đơn do Công ty Điện lực 

Hà Tĩnh phát hành sẽ được hạch toán vào TK 1543 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở 

dang. Cuối kỳ kế toán, kế toán thực hiện kết chuyển chi phí điện từ TK 1543 sang TK 

6323 – Giá vốn dịch vụ để xác định giá vốn tương ứng với doanh thu phát sinh trong 

kỳ.  

- Đối với giá vốn đất, doanh nghiệp thực hiện phân bổ chi phí từ TK 2422 – Chi phí 

trả trước dài hạn sang TK 6323 – Giá vốn dịch vụ theo kỳ kế toán. Sau đó, toàn bộ số 

phát sinh trên TK 6323 được kết chuyển sang TK 911 – Xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh nhằm xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

2.4.3.2. Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản 632: Giá vốn hàng bán 

- Tài khoản chi tiết 6321: Giá vốn hàng hóa 

- Tài khoản chi tiết 6323: Giá vốn dịch vụ  

2.4.3.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng 

a) Chứng từ sử dụng 

- Phiếu xuất kho 

- Hóa đơn GTGT 

b) Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái TK 632: Giá vốn hàng bán 

- Sổ chi tiết TK 6321: Giá vốn hàng hóa 

- Sổ chi tiết TK 6323: Giá vốn dịch vụ 

2.4.3.4 Quy trình ghi sổ 

Tính giá xuất kho 

Doanh nghiệp thực hiện tính giá xuất kho hàng hóa trên phần mềm kế toán 3TSOFT 

theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ (theo tháng). Trong kỳ, các nghiệp vụ 

xuất kho chỉ được theo dõi về mặt số lượng. Đến cuối tháng, kế toán thực hiện chức 
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năng tính giá xuất kho, phần mềm tự động xác định đơn giá bình quân và cập nhật giá 

vốn hàng bán tương ứng, ghi nhận vào TK 632 – Giá vốn hàng bán theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh 2.9. Giao diện phương pháp tính giá xuất kho 

 Bước 1: Chọn vào mục “Tính giá vốn” trên giao diện phần mềm. 

Bước 2: Chọn ngày tháng muốn tính giá xuất kho → Bấm “chấp nhập”. Phần mềm sẽ 

tự động tính giá vốn. 
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Hình ảnh 2.10. Giao diện tính giá xuất kho trên phần mềm 3Tsoft 

Sau khi nhập xong tháng muốn tính giá xuất kho và nhấn nút “ chấp nhận” sau đó 

phần mềm sẽ cập nhật lên sổ nhật ký chung, sổ cái TK 632, sổ chi tiết TK 6321. 

Nghiệp vụ 1: Ngày 31/05/2025, Công ty thực hiện xuất bán mặt hàng Gạch 10 

Đặc 220×60×105 cho khách lẻ. Kế toán tiến hành lập phiếu xuất kho để phản ánh số 

lượng hàng hóa đã xuất bán. Do doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính giá xuất kho 

theo bình quân gia quyền cuối kỳ (theo tháng), nên tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ 

xuất kho, kế toán chỉ theo dõi về mặt số lượng hàng xuất, chưa xác định được giá vốn 

hàng bán. Đến cuối tháng 05/2025, kế toán thực hiện chức năng “Tính giá vốn” trên 

phần mềm kế toán. Căn cứ vào số liệu tồn đầu kỳ và các nghiệp vụ nhập trong kỳ, 

phần mềm tự động tính toán đơn giá bình quân gia quyền và xác định giá vốn của 

hàng hóa đã xuất trong tháng. 

Phiếu xuất kho: 
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Hình ảnh 2.11. Phiếu xuất kho ngày 31/05/2025 

Nghiệp vụ 2: Ngày 17/09/2025, căn cứ hóa đơn tiền điện kỳ 1 tháng 09 do Công ty 

Điện lực Hà Tĩnh phát hành, Công ty Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh thực hiện ghi 

nhận chi phí điện phát sinh. Khoản chi phí này được xác định là chi phí trực tiếp cấu 

thành giá vốn cung cấp dịch vụ, do đó được tập hợp vào TK 1543 – Chi phí sản xuất, 

kinh doanh dở dang  theo giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

Ngày 02/10/2025, căn cứ hóa đơn tiền điện kỳ 2 tháng 09/2025 do Công ty Điện 

lực Hà Tĩnh phát hành, kế toán Công ty Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh tiến hành ghi 

nhận chi phí tiền điện phát sinh vào TK 1543 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. 

Cuối kỳ kế toán, kế toán thực hiện kết chuyển chi phí điện từ TK 1543 sang TK 6323 – 

Giá vốn dịch vụ để xác định giá vốn tương ứng với doanh thu cung cấp dịch vụ phát 

sinh trong kỳ, đồng thời làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. 



 

 

68 

 

  

Hình ảnh 2.12. Hóa đơn GTGT tiền điện ngày 17/09/2025 

Kế toán viên tiến hành nhập hóa đơn vào phần mềm 3TSOFT. Vào phần hành kế 

toán tổng hợp → chọn phiếu kế toán (Đối chiếu phụ lục 4) 
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Hình ảnh 2.13.Giao diện hạch toán hóa đơn GTGT tiền điện ngày 17/09/2025 
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Hình ảnh 2.14. Hóa đơn GTGT tiền điện ngày 02/10/2025 

Để xác định chi phí điện thực tế doanh nghiệp sử dụng, kế toán thực hiện cộng số 

tiền điện chưa thuế của tháng 9 kỳ 1 là 53.700.887 và tháng 9 kỳ 2 là 29.184.066. Sau 

đó lấy tổng số tiền này trừ đi phần doanh thu điện dự kiến xuất hóa đơn cho Công ty 

TNHH Đại Phát (giá trị trước thuế) là 79.626.852. Phần này lại được xác định là chi phí 

điện doanh nghiệp thực tế sử dụng và được hạch toán vào TK 64227, phần còn lại được 

đưa vào TK 1543 theo quy định. 
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Hình ảnh 2.15. Bảng tổng hợp chi phí điện năm 2025 
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Kế toán viên tiến hành nhập hóa đơn vào phần mềm 3TSOFT. Vào phần hành kế 

toán tổng hợp → chọn phiếu kế toán. (Đối chiếu phụ lục 4) 

 

Hình ảnh 2.16.Giao diện hạch toán hóa đơn GTGT tiền điện ngày 02/10/2025 

Cuối cùng, sau khi nhập xong đầy đủ thông tin. Kế toán bấm lưu, phần mềm sẽ tự 

cập nhập lên sổ nhật ký chung, sổ cái TK 154, sổ cái TK 133, sổ cái TK 642, sổ cái TK 

331, sổ chi tiết TK 1331, sổ chi tiết TK 64227, sổ chi tiết TK1543. 

Cuối năm kết toán kết chuyển tài khoản sang tài khoản 6323 

 

Hình ảnh 2.17.Giao diện thực hiện kết chuyển giá vốn 31/12/2025 
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Cuối cùng, sau khi nhập xong đầy đủ thông tin. Kế toán bấm lưu, phần mềm sẽ tự 

cập nhập lên sổ nhật ký chung, sổ cái TK 154, sổ cái TK 632, sổ chi tiết TK 1543, sổ 

chi tiết TK 6323. 

Nghiệp vụ 3: Căn cứ Sổ chi tiết TK 2422 – Chi phí trả trước dài hạn của Công ty 

Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh giai đoạn 2018–2025, các khoản chi phí phát sinh liên 

quan đến hoạt động cho thuê như tiền thuê đất, chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hạ 

tầng và các chi phí khác có thời gian hưởng lợi từ nhiều kỳ kế toán được ghi nhận vào 

TK 2422 để theo dõi và phân bổ dần vào chi phí trong các năm sử dụng. (Đối chiếu 

phụ lục 6) 

Mỗi khoản chi phí được xác định thời gian phân bổ cụ thể theo tính chất và thời 

gian hưởng lợi của khoản chi phí, bao gồm các mức phân bổ 2 năm, 4 năm hoặc 5 năm. 

Chi phí phân bổ của từng năm được xác định trên cơ sở giá trị ghi nhận ban đầu chia 

cho thời gian phân bổ tương ứng. 

Đến ngày 31/12/2025, Công ty thực hiện bút toán phân bổ chi phí trả trước dài hạn 

vào giá vốn dịch vụ cho thuê. Khoản chi phí được phân bổ trong năm bao gồm các 

khoản chi phí trả trước dài hạn còn thời gian phân bổ từ các năm trước chuyển sang và 

các khoản phát sinh mới trong năm. Cụ thể, có 02 khoản phát sinh từ năm 2022 tiếp tục 

được phân bổ trong năm 2025, 05 khoản phát sinh trong năm 2023, 04 khoản phát sinh 

trong năm 2024 đang trong thời gian phân bổ và 01 khoản phát sinh năm 2025 được 

đưa vào TK 2422 để thực hiện phân bổ theo thời gian sử dụng. Tổng số chi phí trả trước 

dài hạn được phân bổ vào giá vốn dịch vụ cho thuê trong năm 2025 là 296.997.083 

đồng. Bút toán này nhằm kết chuyển phần chi phí trả trước dài hạn thuộc năm 2025 vào 

giá vốn dịch vụ cho thuê, đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí trong 

kỳ kế toán. 

Kế toán viên tiến hành nhập hóa đơn vào phần mềm 3TSOFT. Vào phần hành kế 

toán tổng hợp → chọn phiếu kế toán. (Đối chiếu phụ lục 4) 
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Hình ảnh 2.18.Giao diện thực hiện kết chuyển giá vốn 31/12/2025 

Cuối cùng, sau khi nhập xong đầy đủ thông tin. Kế toán bấm lưu, phần mềm sẽ tự 

cập nhập lên sổ nhật ký chung, sổ cái TK 632, sổ cái TK 242, sổ chi tiết TK 6323, sổ 

chi tiết TK 2422. 

- Thao tác xem sổ ( Đã trình bày ở trang 54) 

- Sổ nhật ký chung (Đã trình bày ở trang 55)  
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Sổ chi tiết TK 6321: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, 

Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

  

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ Đối tượng 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Mã Tên Nợ Có 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

28/02/2025 0000023 28/02/2025 KHACHLE 
Khách lẻ 

mua hàng 

Xuất bán Gạch 

27 Đặc 

270x140x90 

khách lẻ 

156 1.797.338  

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

31/05/2025 0000044 31/05/2025 KHACHLE 
Khách lẻ 

mua hàng 

Xuất bán Gạch 

10 Đặc 

220*60*105 

khách lẻ 

156 1.020.001  

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

31/05/2025 0000048 31/05/2025 KHACHLE 
Khách lẻ 

mua hàng 

Xuất bán Gạch 

27 Đặc 

270x140x90 

khách lẻ 

156 898.669  

…. …. …. ….. ….. …. …. …. …. 

31/12/2025 001 31/12/2025   
Kết chuyển giá 

vốn hàng bán 
9111  872.723.095 

     
Cộng phát sinh 

trong kỳ 
 872.723.095 872.723.095 

     Số dư cuối kỳ    
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Sổ chi tiết TK 6323: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, 

Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ Đối tượng 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 

Mã Tên 
Nợ Có 

31/12/2025 PK12.11 31/12/2025 HUONGVT 
Vũ Thị 

Hương 

Giá vốn tiền điện 

xuất Đại Phát 1543 1.245.030.370 

 

31/12/2025 PK12.13 31/12/2025 HUONGVT 
Vũ Thị 

Hương 

Giá vốn dịch vụ 

cho thuê 1543 18.457.462 

... 

31/12/2025 PK12.14 31/12/2025 HUONGVT 
Vũ Thị 

Hương 

Giá vốn dịch vụ 

cho thuê 2422 296.997.083 

 

31/12/2025 001 31/12/2025 
  Kết chuyển giá 

vốn hàng bán 
9111 

 1.560.484.915 

   
  Cộng phát sinh 

trong kỳ 
 

1.560.484.915 1.560.484.915 

     Số dư cuối kỳ    
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Sổ cái TK 632: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, 

Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ Đối tượng 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Mã Tên Nợ Có 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

28/02/2025 0000023 28/02/2025 KHACHLE 
Khách lẻ mua 

hàng 

Xuất bán Gạch 

27 Đặc 

270x140x90 

khách lẻ 

156 1.797.338  

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

31/05/2025 0000044 31/05/2025 KHACHLE 
Khách lẻ mua 

hàng 

Xuất bán Gạch 

10 Đặc 

220*60*105 

khách lẻ 

156 1.020.001  

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

31/12/2025 PK12.11 31/12/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 

Giá vốn tiền 

điện xuất Đại 

Phát 

1543 1.245.030.370  

31/12/2025 PK12.13 31/12/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 
Giá vốn dịch vụ 

cho thuê 
1543 18.457.462 ... 

31/12/2025 PK12.14 31/12/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 
Giá vốn dịch 

vụ cho thuê 
2422 296.997.083  

31/12/2025 001 31/12/2025   
Kết chuyển gía 

vốn hàng bán 
9111  2.433.208.010 

     
Cộng phát sinh 

trong kỳ 
 2.433.208.010 2.433.208.010 

     Số dư cuối kỳ    

2.4.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

2.4.4.1. Nội dung 

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty chủ yếu là các khoản thu lãi từ ngân 

hàng.  

2.4.4.2. Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản 515: Doanh thu hoạt động tài chính 
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- Tài khoản 5154: Doanh thu từ lãi tiền gửi 

2.4.3.3. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

a) Chứng từ sử dụng: 

Giấy báo có 

b) Sổ sách sử dụng: 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính 

Sổ chi tiết TK 5154: Doanh thu từ lãi tiền gửi 

2.4.3.4. Quy trình ghi sổ 

Căn cứ vào giấy báo có. Kế toán trưởng sẽ hạch toán lên phần mềm 3TSoft. 

 

Hình ảnh 2.19. Giấy báo có ngày 25/11/2025 
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Bước 1: Vào phần hành “Kế toán tiền mặt, tiền gửi” -> Chọn “Báo có” ( Đối chiếu 

phụ lục 10) 

Bước 2: Để thêm phiếu báo có bấm dấu “+” để nhập dữ liệu mới. 

 

Hình ảnh 2.20.Giao diện hạch toán báo có 25/11/2025 

Cuối cùng, sau khi nhập xong đầy đủ thông tin. Kế toán bấm lưu, phần mềm sẽ tự 

cập nhập lên sổ nhật ký chung, sổ cái TK 515, sổ cái TK 112, sổ chi tiết TK 5154, sổ 

chi tiết TK 1121. 

- Thao tác xem sổ ( đã trình bày ở trang 54 ) 

- Sổ nhật ký chung ( đã trình bày ở trang 55 ) 
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Sổ chi tiết TK 5154: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, 

Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày, tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Đối tượng 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Mã Tên Nợ Có 

25/01/2025 BC005 25/01/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VCB  330 

31/01/2025 BC006 31/01/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  320 

25/02/2025 BC013 25/02/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VCB  552 

28/02/2025 BC014 28/02/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  263 

25/03/2025 BC022 25/03/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VCB  617 

31/03/2025 BC023 31/03/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  259 

25/04/2025 BC029 25/04/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VCB  805 

30/04/2025 BC030 30/04/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  182 

25/05/2025 BC036 25/05/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VCB  1.512 

31/05/2025 BC038 31/05/2025 VTBHING Ngân hàng TMCP Trả lãi tiền gửi 1121VTB  183 
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LINH công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

25/06/2025 BC046 25/06/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VCB  2,293 

30/06/2025 BC047 30/06/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  223 

25/07/2025 BC051 25/07/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VCB  297 

31/07/2025 BC056 31/07/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  241 

25/08/2025 BC062 25/08/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VCB  1.880 

31/08/2025 BC063 31/08/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  229 

25/09/2025 BC070 25/09/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VCB  2.005 

30/09/2025 BC074 30/09/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  
 

215 

25/10/2025 BC079 25/10/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VCB  3.496 

31/10/2025 BC082 31/10/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  208 

25/11/2025 BC085 25/11/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền 

gửi 
1121VCB  1.091 

30/11/2025 BC087 31/11/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  190 

31/12/2025 BC096 31/12/2025 VCBHT Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 
Trả lãi tiền gửi 1121VCB  9.106 
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Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

31/12/2025 BC097 31/12/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  412 

31/12/2025 001 31/12/2025   

Kết chuyển 

doanh thu hoạt 

động tài chính 

9112 26.909  

     
Cộng phát 

sinh trong kỳ 
 26.909 26.909 

     Số dư cuối kỳ    
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Sổ cái TK 515:  

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, 

Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ Đối tượng 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Mã Tên Nợ Có 

25/01/2025 BC005 25/01/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VCB  330 

31/01/2025 BC006 31/01/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  320 

25/02/2025 BC013 25/02/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VCB  552 

28/02/2025 BC014 28/02/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  263 

25/03/2025 BC022 25/03/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VCB  617 

31/03/2025 BC023 31/03/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  259 

25/04/2025 BC029 25/04/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VCB  805 

30/04/2025 BC030 30/04/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  182 

25/05/2025 BC036 25/05/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VCB  1.512 

31/05/2025 BC038 31/05/2025 VTBHING Ngân hàng TMCP Trả lãi tiền gửi 1121VTB  183 
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LINH công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

25/06/2025 BC046 25/06/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VCB  2,293 

30/06/2025 BC047 30/06/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  223 

25/07/2025 BC051 25/07/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VCB  297 

31/07/2025 BC056 31/07/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  241 

25/08/2025 BC062 25/08/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VCB  1.880 

31/08/2025 BC063 31/08/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  229 

25/09/2025 BC070 25/09/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VCB  2.005 

30/09/2025 BC074 30/09/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  
 

215 

25/10/2025 BC079 25/10/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VCB  3.496 

31/10/2025 BC082 31/10/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  208 

25/11/2025 BC085 25/11/2025 VCBHT 

Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 

Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

Trả lãi tiền 

gửi 
1121VCB  1.091 

30/11/2025 BC087 31/11/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  190 

31/12/2025 BC096 31/12/2025 VCBHT Ngân hàng TMCP 

ngoại thương Việt 
Trả lãi tiền gửi 1121VCB  9.106 
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Nam CN Bắc Hà 

Tĩnh 

31/12/2025 BC097 31/12/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng TMCP 

công thương chi 

nhành Hồng LĨnh 

Trả lãi tiền gửi 1121VTB  412 

31/12/2025 001 31/12/2025   

Kết chuyển 

doanh thu hoạt 

động tài chính 

9112 26.909  

     
Cộng phát 

sinh trong kỳ 
 26.909 26.909 

     Số dư cuối kỳ    
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2.4.5. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 

Tài khoản sử dụng: TK 635 – “chi phí hoạt động tài chính” 

Trong năm 2025, Công ty không phát sinh bất kỳ nghiệp vụ nào liên quan đến các 

khoản chi phí hoạt động tài chính. 

2.4.6. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

2.4.6.1. Nội dung 

Năm 2025, công ty chỉ phát sinh chi phí quản lý doanh nghiệp. 

2.4.6.2 Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 642 “ Chi phí quản lý kinh doanh”. 

Tài khoản cấp 2 là tài khoản 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Tài khoản 6422 có các loại tài khoản cấp 3:  

- Tài khoản 64221: Chi phí lương nhân viên bộ phận quản lý.. 

- Tài khoản 64224: Chi phí khấu hao TSCĐ 

- Tài khoản 64225: Chi phí liên quan đến phí và lệ phí. 

- Tài khoản 64227: Chi phí dịch vụ mua ngoài 

2.4.6.3. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

a) Chứng từ sử dụng: 

- Bảng chấm công, bảng lương 

- Hóa đơn giá trị gia tăng 

- Giấy báo nợ 

- Bảng chi tiết phân bổ khấu hao tài sản 

b) Sổ sách sử dụng: 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái TK 642: Chi phí quản lý kinh doanh 

- Sổ chi tiết TK 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp 

- Số chi tiết TK 64221: Chi phí lương nhân viên bộ phận quản lý. 

- Sổ chi tiết TK 64224:Chi phí khấu hao TSCĐ. 
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- Sổ chi tiết TK 64225: Chi phí liên quan đến phí và lệ phí. 

- Sổ chi tiết TK 64227: Chi phí dịch vụ mua ngoài. 

2.4.6.4. Quy trình ghi sổ 

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm:  

- Chi phí lương nhân viên bộ phận quản lý. Căn cứ vào bảng tính lương tháng 08 

để nhập liệu chi phí lương quản lý 

Ngày 30/09/2025, căn cứ bảng thanh toán tiền lương tháng 09/2025, kế toán ghi 

nhận chi phí tiền lương phải trả cho người lao động như sau: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

 

BẢNG LƯƠNG 

Tháng 09 năm 2025 

Bộ phận: Văn phòng 

STT Họ tên 
Công nhận 

Phụ cấp ( ăn 

trưa) 

Tổng thu 

nhập 

BHXH 

NLĐ 

đóng 

Công ty 

trả thay 

BHXH 

NLĐ 

BHXH 

công ty 

đóng 

Ký nhận 

Công Tiền Công Tiền      

1 
Hồ Thị 

Tân 
25 3.500.000 25 1.250.000 4.750.000 367.5000 367.5000 752.500 4.750.000 

2 
Trần Thị 

Huế 
25 6.000.000 25 1.250.000 7.250.000 630.000 630.000 1.290.000 7.250.000 

      -     

 
Tổng 

cộng 
50 9.500.000 50 2.500.000 12.000.000 997.500 997.500 2.042.500 12.000.000 

           

           

 Người lập     
Kế toán 

trường 
  Giám đốc  
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Hình ảnh: 2.21. Giao diện hạch toán lương tháng 09  

Cuối cùng, sau khi nhập xong đầy đủ thông tin. Kế toán bấm lưu, phần mềm sẽ tự 

cập nhập lên sổ nhật ký chung, sổ cái TK 642, sổ cái TK 334, sổ cái TK 141, sổ chi tiết 

TK 64221, sổ chi tiết TK 3341, sổ chi tiết TK 1411. 

Trích đóng BHXH tháng 9:  

 

Hình ảnh: 2.22. Giao diện trích đóng BHXH tháng 09  
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Cuối cùng, sau khi nhập xong đầy đủ thông tin. Kế toán bấm lưu, phần mềm sẽ tự 

cập nhập lên sổ nhật ký chung, sổ cái TK 642, sổ cái TK 338, sổ chi tiết TK 64221, sổ 

chi tiết TK 3383, sổ chi tiết TK 3384, sổ chi tiết TK 3385, sổ chi tiết TK 3389. 

Ngày 30/09/2025, căn cứ bảng TT Tiền thù lao tháng 09/2025, kế toán ghi nhận chi 

phí phải trả như sau (Đối chiếu bảng TT Thù lao phụ lục 12) 

Hoàn ứng chi phí tiền ăn: 

 

Hình ảnh: 2.23. Giao diện hoàn ứng tiền ăn tháng 09 

Cuối cùng, sau khi nhập xong đầy đủ thông tin. Kế toán bấm lưu, phần mềm sẽ tự 

cập nhập lên sổ nhật ký chung, sổ cái TK 642, sổ cái TK 141, sổ chi tiết TK 64221, sổ 

chi tiết TK 1411. 

Hoàn ứng chi trả thù lao tháng 9: 
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Hình ảnh: 2.24. Giao diện trả thù lao tháng 09  

Cuối cùng, sau khi nhập xong đầy đủ thông tin. Kế toán bấm lưu, phần mềm sẽ tự 

cập nhập lên sổ nhật ký chung, sổ cái TK 642, sổ cái TK 141, sổ chi tiết TK 64221, sổ 

chi tiết TK 1411. 

Bảng  tính khấu hao tài sản: 
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CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN 

Từ ngày 01/09/2025 đến ngày 30/09/2025 

 

Tài sản 

Ngày 

Khấu hao 

Đầu kỳ Số 

tháng 

khấu 

hao 

Khấu hao 

trong kỳ 

Cuối kỳ 

Mã Tên Nguyên giá Khấu hao Còn lại Nguyên giá Khấu hao Còn lại 

TS10

0 

Tài sản cố 

định hữu hình 

xưởng gạch 

không nung 

 6.960.070.273 1.204.736.396 5.755.333.877  43.395.910 6.960.070.273 1.248.132.306 5.711.937.967 

TS10

1 

Nhà cửa, vật 

kiến trúc 
 5.395.070.273 878.694.716 4.516.375.557  27.093.826 5.395.070.273 905.788.542 4.489.281.731 

TS001 
Nhà xưởng sản 

xuất gạch 
01/01/2024 3.322.343.000 369.149.240 2.953.193.760 180 18.457.462 3.322.343.000 387.606.702 2.934.736.298 

TS025 Nhà văn phòng 01/10/2020 2.072.727.273 509.545.476 1.563.181.797 240 8.636.364 2.072.727.273 518.181.840 1.554.545.433 

TS10

2 

Máy móc, 

thiết bị 
 1.565.000.000 326.041.680 1.238.958.320  16.302.084 1.565.000.000 342.343.764 1.222.656.236 

TS002 

Xe nâng 

chuyên dụng 

HL35 HALIN 

01/01/2024 735.000.000 153.125.000 581.875.000 96 7.656.250 735.000.000 160.781.250 574.218.750 

TS003 
Máy xúc lật 

gầu 1m3 
01/01/2024 380.000.000 79.166.680 300.833.320 96 3.958.334 380.000.000 83.125.014 296.874.986 

TS004 
Xe nâng ba lét 

PC03 
01/01/2024 450.000.000 93.750.000 356.250.000 96 4.687.500 450.000.000 98.437.500 351.562.500 

 Tổng cộng  6.960.070.273 1.204.736.396 5.755.333.877  43.395.910 6.960.070.273 1.248.132.306 5.711.937.967 
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Cuối tháng kế toán tiến hành tính khấu hao tài sản - Chọn tính khấu hao ( Đối chiếu 

phụ lục 13) 

Chọn tháng cần tính khấu hao – Chọn “tính khấu hao”, sau đó chọn “lập chứng từ” 

 

Hình ảnh: 2.25. Giao diện trích khấu hao tháng 09  

Cuối cùng, sau khi nhập xong đầy đủ thông tin. Kế toán bấm lưu, phần mềm sẽ tự 

cập nhập lên sổ nhật ký chung, sổ cái TK 154, sổ cái TK 214, sổ cái TK 642, sổ chi tiết 

TK 64224, sổ chi tiết TK 2141, sổ chi tiết TK 1543 

- Các khoản phí: phí dịch vụ Internet Banking, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các 

khoản chi phí liên quan khác. 
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Hình ảnh: 2.26. Báo có và giao diện nhập báo có ngày 23/09/2025
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Cuối cùng, sau khi nhập xong đầy đủ thông tin. Kế toán bấm lưu, phần mềm sẽ tự 

cập nhập lên sổ nhật ký chung, sổ cái TK 642, sổ cái TK 133, sổ cái TK 112, sổ chi tiết 

TK 6422, sổ chi tiết TK 1121. 

 

 

Hình ảnh: 2.27 Báo nợ và giao diện hạch toán chi phí thuế ngày 30/09/2025
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Cuối cùng, sau khi nhập xong đầy đủ thông tin. Kế toán bấm lưu, phần mềm sẽ tự cập 

nhập lên sổ nhật ký chung, sổ cái TK 642, sổ cái TK 333, sổ chi tiết TK 64225, sổ chi 

tiết TK 3337. 

Trong kỳ, doanh nghiệp phát sinh các khoản chi phí phục vụ hoạt động quản lý 

doanh nghiệp và các chi phí quản lý liên quan khác do nhân viên tạm ứng thanh toán 

trước. Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ hợp lệ, kế toán thực hiện bút toán hoàn ứng nhằm 

ghi nhận đầy đủ, chính xác các khoản chi phí phát sinh trong kỳ theo đúng quy định kế 

toán hiện hành. 

 

Hình ảnh 2.28.Giao diện hoàn ứng chi phí quản lý 30/09/2025 

Cuối cùng, sau khi nhập xong đầy đủ thông tin. Kế toán bấm lưu, phần mềm sẽ tự 

cập nhập lên sổ nhật ký chung, sổ cái TK 642, sổ cái TK 133, sổ cái TK 141, sổ chi tiết 

TK 64227, sổ chi tiết TK 1331, sổ chi tiết TK 1411. 

Chi phí điện sử dụng trong tháng phục vụ hoạt động quản lý doanh nghiệp được ghi 

nhận vào tài khoản 64227 theo đúng quy định kế toán hiện hành. 
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Hình ảnh 2.29.Giao diện hạch toán chi phí điện 02/10/2025 

- Thao tác xem sổ (Đã trình bày ở trang 54) 

- Sổ nhật ký chung (Đã trình bày ở trang 55) 

Sổ chi tiết TK 64221 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, Thị xã 

Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ Đối tượng 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Mã Tên Nợ Có 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

30/09/2025 PK09.08 30/09/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 

Vũ Thị Hương 

hạch toán lương 

T09.2025 

1411 2.500.000  

30/09/2025 PK09.08 30/09/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 

Vũ Thị Hương 

hạch toán lương 

T09.2025 

3341 9.500.000  
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30/09/2025 PK09.10 30/09/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 
Trích bảo hiểm xã 

hội tháng 09.2025 
3383 2.375.000  

30/09/2025 PK09.10 30/09/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 
Trích bảo hiểm xã 

hội tháng 09.2025 
3384 427.500 ….. 

30/09/2025 PK09.10 30/09/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 
Trích bảo hiểm xã 

hội tháng 09.2025 
3385 190.000  

30/09/2025 PK09.10 30/09/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 
Trích bảo hiểm xã 

hội tháng 09.2025 
3389 47.5000 ... 

30/09/2025 PK09.12 30/09/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 

Hoàn ứng chi trả 

tiền ăn tháng 

09.2025 

1411 250.000  

30/09/2025 PK09.16 30/09/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 

Hoàn ứng chi trả 

thù lao tháng 

09.2025 

1411 1.950.000  

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

31/12/2025 001 31/12/2025   

Kết chuyển chi 

phí quản lý doanh 

nghiệp 

9111  228.808.249 

     
Cộng phát sinh 

trong kỳ 
 228.808.249 228.808.249 

     Số dư cuối kỳ    
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Sổ chi tiết TK 64224 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, Thị xã 

Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ Đối tượng 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Mã Tên Nợ Có 

31/1/2025 
KH2025

T01 
31/1/2025 HUETT Trần Thị Huế 

Trích khấu hao 

T01.2025 
2141 8.636.364  

28/2/2025 
KH2025

T02 
28/2/2025 HUETT Trần Thị Huế 

Trích khấu hao 

T02.2025 
2141 8.636.364  

31/3/2025 
KH2025

T03 
31/3/2025 HUETT Trần Thị Huế 

Trích khấu hao 

T03.2025 
2141 8.636.364  

30/4/2025 
KH2025

T04 
30/4/2025 HUETT Trần Thị Huế 

Trích khấu hao 

T04.2025 
2141 8.636.364  

31/5/2025 
KH2025

T05 
31/5/2025 HUETT Trần Thị Huế 

Trích khấu hao 

T05.2025 
2141 8.636.364  

30/6/2025 
KH2025

T06 
30/6/2025 HUETT Trần Thị Huế 

Trích khấu hao 

T06.2025 
2141 8.636.364  

31/7/2025 
KH2025

T07 
31/7/2025 HUETT Trần Thị Huế 

Trích khấu hao 

T07.2025 
2141 8.636.364  

31/8/2025 
KH2025

T08 
31/8/2025 HUETT Trần Thị Huế 

Trích khấu hao 

T08.2025 
2141 8.636.364  

30/9/2025 
KH2025

T09 
30/9/2025 HUETT Trần Thị Huế 

Trích khấu hao 

T09.2025 
2141 8.636.364  

31/10/2025 
KH2025

T10 
31/10/2025 HUETT Trần Thị Huế 

Trích khấu hao 

T10.2025 
2141 8.636.364  

30/11/2025 
KH2025

T11 
30/11/2025 HUETT Trần Thị Huế 

Trích khấu hao 

T11.2025 
2141 8.636.364  

31/12/2025 
KH2025

T12 
31/12/2025 HUETT Trần Thị Huế 

Trích khấu hao 

T12.2025 
2141 8.636.364  

31/12/2025 001 31/12/2025   

Kết chuyển chi 

phí quản lý doanh 

nghiệp 

9111  103.636.368 

     
Cộng phát sinh 

trong kỳ 
 103.636.368 103.636.368 

     Số dư cuối kỳ    
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Sổ chi tiết TK 64225 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, Thị xã 

Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ Đối tượng 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Mã Tên Nợ Có 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

23/1/2025 BN011 23/1/2025 VTBHINGL

INH 

Ngân hàng 

TMCP công 

thương chi 

nhành Hồng 

LĨnh 

Thu phí dịch vụ 

IB 

1121V

TB 
35.000.000  

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

23/3/2025 BN027 23/3/2025 
VTBHINGL

INH 

Ngân hàng 

TMCP công 

thương chi 

nhành Hồng 

LĨnh 

Thu phí dịch vụ 

IB 

1121V

TB 
35.000.000  

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

23/9/2025 BN065 23/9/2025 
VTBHING

LINH 

Ngân hàng 

TMCP công 

thương chi 

nhành Hồng 

LĨnh 

Thu phí dịch vụ 

IB 

1121V

TB 
35.000.000  

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

31/12/2025 001 31/12/2025   

Kết chuyển chi 

phí quản lý doanh 

nghiệp 

9111  12.587.902 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

     
Cộng phát sinh 

trong kỳ 
 122.618.116 122.618.116 

     Số dư cuối kỳ    
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Sổ chi tiết TK 64227 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, Thị xã 

Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ Đối tượng 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Mã Tên Nợ Có 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

3/3/2025 PK03.02 3/3/2025 

DIENLUCHL 

ĐIện lực Thị xã 
Hồng Lĩnh 

Mua hàng ĐIện 
lực Thị xã Hồng 

Lĩnh 331 

5.890.324  

31/3/2025 PK03.09 31/3/2025 

HUONGVT Vũ Thị Hương 

Hoàn ứng chi phí 
quản lý tháng 

03.2025 1411 

16.236.940  

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

30/9/2025 PK09.13 30/9/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 

Hoàn ứng chi phí 
quản lý tháng 

09.2025 1411 

2.456.638  

2/10/2025 PK10.01 2/10/2025 DIENLUCHL 

ĐIện lực Thị 
xã Hồng Lĩnh 

Mua hàng ĐIện 
lực Thị xã Hồng 

Lĩnh 331 

3.258.101  

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

31/12/2025 001 31/12/2025   

Kết chuyển chi 

phí quản lý doanh 

nghiệp 

9111  109.727.424 

     
Cộng phát sinh 

trong kỳ 
 

109.727.424 109.727.424 

     Số dư cuối kỳ    
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Sổ cái TK 642: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, Thị xã 

Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ Đối tượng 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Mã Tên Nợ Có 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

30/9/2025 
KH2025

T09 30/9/2025 HUETT Trần Thị Huế 

Trích khấu hao 

T09.2025 2141 
8.636.364  

30/9/2025 PK09.08 30/9/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 

Vũ Thị Hương 

hạch toán lương 

T09.2025 1411 

2.500.000  

30/9/2025 PK09.08 30/9/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 

Vũ Thị Hương 

hạch toán lương 

T09.2025 3341 

9.500.000  

30/9/2025 PK09.10 30/9/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 

Trích bảo hiểm xã 

hội tháng 09.2025 3383 
2.375.000  

30/9/2025 PK09.10 30/9/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 

Trích bảo hiểm xã 

hội tháng 09.2025 3384 
427.500  

30/9/2025 PK09.10 30/9/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 

Trích bảo hiểm xã 

hội tháng 09.2025 3385 
190.000  

30/9/2025 PK09.10 30/9/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 

Trích bảo hiểm xã 

hội tháng 09.2025 3389 
47.500  

30/9/2025 PK09.12 30/9/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 

Hoàn ứng chi trả 

tiền ăn tháng 

09.2025 1411 

250.000  

30/9/2025 PK09.13 30/9/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 

Hoàn ứng chi phí 

quản lý tháng 

09.2025 1411 

2.456.638  

30/9/2025 PK09.16 30/9/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 

Hoàn ứng chi trả 

thù lao tháng 

09.2025 1411 

1.950.000  

30/9/2025 PK09.17 30/9/2025 HUONGVT Vũ Thị Hương 

Hoàn ứng chi trả 

quà ngày lễ quốc 

khánh 02.09.25 1411 

3000.000  
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2/10/2025 PK10.01 2/10/2025 

DIENLUCH

L 

ĐIện lực Thị 

xã Hồng Lĩnh 

Mua hàng ĐIện 

lực Thị xã Hồng 

Lĩnh 331 

3.258.101  

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

31/12/2025 001 31/12/2025   

Kết chuyển chi 

phí quản lý doanh 

nghiệp 

9111  564.759.943 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

     
Cộng phát sinh 

trong kỳ 
 564.790.157 564.790.157 

     Số dư cuối kỳ    

 

2.4.7. Kế toán thu nhập khác 

2.4.7.1. Nội dung 

Trong năm 2025, Công ty Huy Hoàng Hồng Lĩnh đã phát sinh khoản thu nhập 

khác, chủ yếu từ hoạt động thanh lý tài sản và hạch toán số lẻ. 

2.4.7.2 Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản sử dụng : Tài khoản 711 – Thu nhập khác. 

- Tài khoản cấp 2 là Tài khoản 7111: Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố 

định  

- Tài khoản cấp 2 là Tài khoản 7118: Hạch toán số lẻ 

2.4.7.3. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

a) Chứng từ sử dụng: 

- Giấy báo có 

- Hợp đồng mua bán tài sản 

- Biên bản thanh lý tài sản 

- Biên bản giao nhận TSCĐ 

b) Sổ sách sử dụng: 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái tài khoản 711: Thu nhập khác. 

- Sổ chi tiết tài khoản 7111: Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định  
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- Sổ chi tiết tài khoản 7118: Hạch toán số lẻ 

2.4.7.4. Quy trình ghi sổ 

Thu nhập khác tại công ty chủ yếu là từ thanh lý tài sản cố định. Từ các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh, kế toán căn cứ vào chứng từ gốc để hạch toán lên phần mềm kế toán. 

Sau đó phần mềm sẽ tự động cập nhập vào sổ nhật ký chung, sổ chi tiết, sổ cái tài khoản 

711. 

Ngày 30/05/2025, Công ty Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh thực hiện Thanh lý máy 

đã qua sử dụng; Dây chuyền sản xuất gạch QT15 cho Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Thương mại Huy Hoàng theo hợp đồng mua bán tài sản đã ký kết. Tại thời điểm bàn 

giao tài sản, bên mua chưa thực hiện thanh toán giá trị hợp đồng. Theo thỏa thuận giữa 

các bên, tài sản được bàn giao trực tiếp cho Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại 

Huy Hoàng (Đối chiếu phụ lục 15) 

Hóa đơn GTGT: 
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Hình ảnh 2.30: Hóa đơn GTGT thanh lý TSCĐ 

Kế toán viên tiến hành nhập hóa đơn số 36 vào phần mềm 3TSOFT. Vào phần 

hành kế toán tổng hợp → chọn phiếu kế toán. (Đối chiếu phụ lục 4) 
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Cuối cùng, sau khi nhập xong đầy đủ thông tin. Kế toán bấm lưu, phần mềm sẽ tự 

cập nhập lên sổ nhật ký chung, sổ cái TK 711, sổ cái TK 131, sổ cái TK 333, sổ chi 

tiết TK 7111, sổ chi tiết TK 33311, sổ chi tiết TK 1313. 

- Thao tác xem sổ (Đã trình bày ở trang 54) 

- Sổ nhật ký chung (Đã trình bày ở trang 55) 

Sổ chi tiết TK 7111: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu 

Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 

133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của 

Bộ Tài chính) 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

28/05/2025 PK05.05 28/05/2025 
Thanh lý  Xyclo Xi măng 50 

tấn đã qua sử dụng 1313  60.000.000 

…..  ….. …. … … …. 
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29/05/2025 PK05.06 29/05/2025 

Thanh lý máy đã qua sử dụng; 

Máy san gạt Mitsumitsi; Nước 

sản xuất Nhật bản, Model 

LG2H, Serial 6898 

1313  46.000.000 

….  …. ….. …. …. …. 

29/05/2025 PK05.06 29/05/2025 

Thanh lý máy đã qua sử dụng; 

Máy xúc đào bánh xích  

Takeuchi; Nước sản xuất Nhật 

Bản; Model TB285; SK522 

1313  420.000.000 

…. … ….. ….. …. ….. ….. 

30/05/2025 PK05.08 30/05/2025 

Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại Huy Hoàng mua 

thanh lý Thanh lý máy đã 

qua sử dụng; Dây chuyền sản 

xuất gạch QT15 

1313  1.305.000.000 

... ... ... .... .... ... ... 

30/05/2025 PK05.09 30/05/2025 Máy ủi Komatsu D60P 1313  26.000.000 

….. …. ….. ….. …. …. …. 

31/12/2025 001 31/12/2025 Kết chuyển thu nhập khác 9113 9.123.000.000  

   Cộng phát sinh trong kỳ  9.123.000.000 9.123.000.000 

   Số dư cuối kỳ    
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Sổ cái TK 711: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, Thị 

xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

28/05/2025 PK05.05 28/05/2025 
Thanh lý  Xyclo Xi măng 50 

tấn đã qua sử dụng 1313  60.000.000 

…..  ….. …. … … …. 

29/05/2025 PK05.06 29/05/2025 

Thanh lý máy đã qua sử dụng; 

Máy san gạt Mitsumitsi; Nước 

sản xuất Nhật bản, Model 

LG2H, Serial 6898 

1313  46.000.000 

….  …. ….. …. …. …. 

29/05/2025 PK05.06 29/05/2025 

Thanh lý máy đã qua sử dụng; 

Máy xúc đào bánh xích  

Takeuchi; Nước sản xuất Nhật 

Bản; Model TB285; SK522 

1313  420.000.000 

…. … ….. ….. …. ….. ….. 

30/05/2025 PK05.08 30/05/2025 

Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại Huy Hoàng mua 

thanh lý Thanh lý máy đã 

qua sử dụng; Dây chuyền sản 

xuất gạch QT15 

1313  1.305.000.000 

... ... ... .... .... ... ... 

30/05/2025 PK05.09 30/05/2025 Máy ủi Komatsu D60P 1313  26.000.000 

….. …. ….. ….. …. …. …. 

31/08/2025 PK08.05 31/08/2025 Hạch toán sai số lẻ 1313  73.028 

31/12/2025 PK12.09 31/12/2025 Xử lý số lẻ 331  503 

31/12/2025 001 31/12/2025 
Kết chuyển doanh thu hoạt 

động tài chính 
9113 9.123.073.531  

   Cộng phát sinh trong kỳ  9.123.073.531 9.123.073.531 

   Số dư cuối kỳ    
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Sổ chi tiết tài khoản 7118 ( Đối chiếu phụ lục 12) 

2.4.8. Kế toán chi phí khác 

2.4.8.1. Nội dung 

Trong năm 2025, Công ty Huy Hoàng Hồng Lĩnh đã phát sinh các khoản chi phí khác, 

chủ yếu liên quan đến hoạt động thanh lý tài sản cố định như máy móc, thiết bị, dây 

chuyền sản xuất và các tài sản phục vụ thi công. Căn cứ vào chứng từ và biên bản 

thanh lý tài sản, kế toán thực hiện ghi nhận các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ 

theo đúng quy định kế toán hiện hành. 

2.4.8.2. Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản sử dụng 811: Chi phí khác 

- Tài khoản cấp 2 là Tài khoản 8111: Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

2.4.8.3. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

a) Chứng từ sử dụng: 

- Hóa đơn GTGT 

- Hợp đồng mua bán tài sản 

- Biên bản thanh lý tài sản 

- Biên bản giao nhận TSCĐ 

b) Sổ sách sử dụng: 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái tài khoản 811 

- Sổ chi tiết tài khoản 8111 

2.4.8.4. Quy trình ghi sổ 

TK 811 năm 2025 chủ yếu phát sinh do ghi nhận giá trị còn lại của tài sản cố định 

thanh lý, nhượng bán sau khi trừ hao mòn lũy kế theo quy định. Ngày 31/05/2025, 

Công ty thực hiện ghi giảm và kết chuyển toàn bộ giá trị còn lại của tài sản cố định 

thanh lý, nhượng bán vào TK 811 – Chi phí khác theo quy định hiện hành. 
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Cuối cùng, sau khi nhập xong đầy đủ thông tin. Kế toán bấm lưu, phần mềm sẽ tự cập 

nhập lên sổ nhật ký chung, sổ cái TK 811, sổ cái TK 214, sổ cái TK 211, sổ chi tiết TK 

8111, sổ chi tiết TK 2141, sổ chi tiết TK 2111. 

Hình ảnh 2.31.Giao diện thực hiện hạch toán thanh lý 31/05/2025 

- Thao tác xem sổ (Đã trình bày ở trang 54) 

- Sổ nhật ký chung (Đã trình bày ở trang 55) 
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Sổ chi tiết tài khoản 8111: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, Thị 

xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 

133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 

của Bộ Tài chính) 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

… … … … … … … 

31/05/2025 PK05.10 31/05/2025 
Hạch toán thanh lý tài sản dây 

chuyến sản xuất gach QT10 2111 1.542.666.656  

… … … … … … … 

31/05/2025 PK05.15 31/05/2025 Hạch toán thanh lý tài sản Bộ 
giàn stec tưới nhựa 2111 51.333.320  

… … … … … … … 

31/05/2025 PK05.22 
31/05/2025 Hạch toán thanh lý tài sản  Máy 

xúc lật Luigon 2111 326.666.640  

… … … … … … … 

31/05/2025 PK05.26 31/05/2025 Hạch toán thanh lý tài sản  Máy 
xúc Koamatsu 2111 33.333.320  

… … … … … … … 

31/12/2025 PK05.29 31/12/2025 
Hạch toán thanh lý tài sản  Máy 

xúc đào hiệu Komatsu 2111 33.333.320  

31/12/2025 001 31/12/2025 Kết chuyển thu nhập khác 9113  11.534.106.878 

   Cộng phát sinh trong kỳ  11.534.106.878 11.534.106.878 

   Số dư cuối kỳ    
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Sổ cái tài khoản 811: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, Thị 

xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 

133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 

của Bộ Tài chính) 

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

… … … … … … … 

31/05/2025 PK05.10 31/05/2025 
Hạch toán thanh lý tài sản dây 

chuyến sản xuất gach QT10 2111 1.542.666.656  

… … … … … … … 

31/05/2025 PK05.15 31/05/2025 Hạch toán thanh lý tài sản Bộ 
giàn stec tưới nhựa 2111 51.333.320  

… … … … … … … 

31/05/2025 PK05.22 31/05/2025 Hạch toán thanh lý tài sản  Máy 
xúc lật Luigon 2111 326.666.640  

… … … … … … … 

31/05/2025 PK05.26 31/05/2025 Hạch toán thanh lý tài sản  Máy 
xúc Koamatsu 2111 33.333.320  

… … … … … … … 

31/12/2025 PK05.29 31/12/2025 
Hạch toán thanh lý tài sản  Máy 

xúc đào hiệu Komatsu 2111 33.333.320  

31/12/2025 001 31/12/2025 Kết chuyển thu nhập khác 9113  11.534.106.878 

   Cộng phát sinh trong kỳ  11.534.106.878 11.534.106.878 

   Số dư cuối kỳ    

2.4.9. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Tài khoản sử dụng: 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Trong năm 2025, Công ty không phát sinh bất kỳ nghiệp vụ nào liên quan đến các 

khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 
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Tờ khai quyết toán thuế TNDN: 
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Phụ lục_03 _1A_TNDN: 
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2.4.10. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

2.4.10.1. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 911 – Xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

2.4.10.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

a) Chứng từ sử dụng 

- Phiếu kết chuyển 

b) Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái tài khoản 911: Xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

- Sổ chi tiết tài khoản 9111: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Sổ chi tiết tài khoản 9112: Kết quả hoạt động tài chính 

- Sổ chi tiết tài khoản 9113: Kết quả hoạt động khác 
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2.4.10.3. Quy trình ghi sổ 

Vào cuối kỳ, sau khi đã kiểm tra tất cả các chứng từ sổ sách có liên quan đến toàn 

bộ hoạt động kinh doanh trong nămkhông có phát hiện sai sót kế toán tiến hành kết 

chuyển toàn bộ doanh thu và chi phí vào TK 911. 

Kế toán vào phần mềm 3Tsoft, sau đó sẽ bấm vào mục” Bút toán khóa sổ”.( Đối 

chiếu phụ lục 16) 

 

Sau đó kế toán bấm dấu “+” để thêm bút toán khóa sổ. 

Sau khi làm xong bút toán khóa sổ, phần mềm sẽ tự động tạo phiếu kết chuyển tổng 

hợp. Để xem “Phiếu kết chuyển” vào phân hệ “Kế toán tổng hợp”  chọn “ Chứng từ 

khóa sổ”. 
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- Thao tác xem sổ (Đã trình bày ở trang 54) 

- Sổ nhật ký chung (Đã trình bày ở trang 55) 

 



 

 

121 

 

Sổ chi tiết tài khoản 9111: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, Thị 

xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 

133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 

của Bộ Tài chính) 

 

Ngày, tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 
Ngày, tháng Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ    

31/12/2025 001 31/12/2025 

Kết chuyển giá vốn hàng 

bán 6321 
872.723.095  

31/12/2025 001 31/12/2025 

Kết chuyển giá vốn hàng 

bán 6323 
1.560.484.915  

31/12/2025 001 31/12/2025 

Kết chuyển chi phí quản lý 

doanh nghiệp 64221 
228.808.249  

31/12/2025 001 31/12/2025 

Kết chuyển chi phí quản lý 

doanh nghiệp 64224 
103.636.368  

31/12/2025 001 31/12/2025 

Kết chuyển chi phí quản lý 

doanh nghiệp 64225 
122.587.902  

31/12/2025 001 31/12/2025 

Kết chuyển chi phí quản lý 

doanh nghiệp 64227 
109.727.424  

31/12/2025 001 31/12/2025 Kết chuyển doanh thu 5111  908.485.700 

31/12/2025 001 31/12/2025 Kết chuyển doanh thu 5113  1.570.484.915 

31/12/2025 001 31/12/2025 Kết chuyển lãi, lỗ 4212  518.997.338 

   Cộng phát sinh trong kỳ  2.997.967.953 2.997.967.953 

   Số dư cuối kỳ    

 

 

 

 

  



 

 

122 

 

 

Sổ chi tiết tài khoản 9112: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, Thị 

xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 

133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 

của Bộ Tài chính) 

Ngày, tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 
Ngày, tháng Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ    

31/12/2025 001 31/12/2025 Kết chuyển lãi, lỗ 4212 26.909  

31/12/2025 001 31/12/2025 

Kết chuyển doanh thu hoạt 
động tài chính 5154 

 26.909 

   Cộng phát sinh trong kỳ  26.909 26.909 

   Số dư cuối kỳ    

 

Sổ chi tiết tài khoản 9113: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, Thị 

xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 

133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 

của Bộ Tài chính) 

Ngày, tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 
Ngày, tháng Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ    

31/12/2025 001 31/12/2025 Kết chuyển chi phí khác 8111 11.534.106.878  

31/12/2025 001 31/12/2025 Kết chuyển thu nhập khác 7111  9.123.000.000 

31/12/2025 001 31/12/2025 Kết chuyển thu nhập khác 7118  73.531 

31/12/2025 001 31/12/2025 Kết chuyển lãi, lỗ 4212  2.411.033.347 

   Cộng phát sinh trong kỳ  11.534.106.878 11.534.106.878 

   Số dư cuối kỳ    
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Sổ cái tài khoản 911: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, Thị 

xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 

133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 

của Bộ Tài chính) 

 

Ngày, tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 
Ngày, tháng Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ    

31/12/2025 001 31/12/2025 

Kết chuyển giá vốn hàng 

bán 6321 
872.723.095  

31/12/2025 001 31/12/2025 

Kết chuyển giá vốn hàng 

bán 6323 
1.560.484.915  

31/12/2025 001 31/12/2025 

Kết chuyển chi phí quản lý 

doanh nghiệp 64221 
228.808.249  

31/12/2025 001 31/12/2025 

Kết chuyển chi phí quản lý 

doanh nghiệp 64224 
103.636.368  

31/12/2025 001 31/12/2025 

Kết chuyển chi phí quản lý 

doanh nghiệp 64225 
122.587.902  

31/12/2025 001 31/12/2025 

Kết chuyển chi phí quản lý 

doanh nghiệp 64227 
109.727.424  

31/12/2025 001 31/12/2025 Kết chuyển chi phí khác 8111 11.534.106.878  

31/12/2025 001 31/12/2025 Kết chuyển lãi, lỗ 4212 26.909  

31/12/2025 001 31/12/2025 Kết chuyển doanh thu 5111  908.485.700 

31/12/2025 001 31/12/2025 Kết chuyển doanh thu 5113  1.570.484.915 

31/12/2025 001 31/12/2025 

Kết chuyển doanh thu hoạt 

động tài chính 5154 
 26.909 

31/12/2025 001 31/12/2025 Kết chuyển thu nhập khác 7111  9.123.000.000 

31/12/2025 001 31/12/2025 Kết chuyển thu nhập khác 7118  73.531 

31/12/2025 001 31/12/2025 Kết chuyển lãi, lỗ 4212  2.930.030.685 

   Cộng phát sinh trong kỳ  14.532.101.740 14.532.101.740 

   Số dư cuối kỳ    
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Từ dữ liệu sổ cái TK 911, kế toán tổng hợp tiến hành lập “Báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh” 

 



 

 

125 

 

 

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ 

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HUY 

HOÀNG HỒNG LĨNH. 

3.1. Nhận xét chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh. 

3.1.1. Những ưu điểm 

Sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Huy Hoàng Hồng Lĩnh, em nhận 

thấy công ty có một số ưu điểm nổi bật như sau: 

Sau gần 10 năm hình thành và phát triển, công ty đã không ngừng cố gắng và nỗ 

lực để khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Nhờ sự đoàn kết, tinh thần trách 

nhiệm và sự cố gắng của toàn thể cán bộ, nhân viên, công ty ngày càng phát triển ổn 

định và hoạt động tương đối hiệu quả. 

Bên cạnh đó, công ty đã có sự chuyển hướng phù hợp với tình hình thực tế khi 

chuyển từ lĩnh vực xây dựng và khai thác sang hoạt động bán hàng và cung cấp dịch 

vụ. Sự thay đổi này giúp công ty thích nghi tốt hơn với nhu cầu thị trường, mở rộng 

hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn hiện nay. 

- Về tổ chức quản lý và nhân viên trong công ty: 
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Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức tương đối gọn nhẹ và phù hợp với quy 

mô hoạt động của doanh nghiệp. Trước năm 2023, bà Vũ Thị Hương giữ chức vụ kế 

toán trưởng của công ty. Từ năm 2023 đến nay, bà Vũ Thị Hương được ủy quyền đảm 

nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty. Với kinh 

nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực kế toán và quản lý, công tác điều hành hoạt động 

của công ty được thực hiện tương đối hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của 

doanh nghiệp. 

Hiện nay, công ty có tổng cộng 03 nhân sự gồm: 01 Giám đốc kiêm người đại diện 

theo pháp luật, 01 kế toán và 01 nhân viên hành chính. Mặc dù số lượng nhân sự không 

nhiều nhưng các nhân viên trong công ty luôn có tinh thần trách nhiệm trong công việc, 

thân thiện, hòa đồng và phối hợp hỗ trợ lẫn nhau, góp phần tạo nên môi trường làm việc 

tích cực và hiệu quả. 

- Về bộ máy kế toán: 

 Công ty tuy chỉ có một kế toán nhưng vẫn tạo ra kết quả công việc hiệu quả và 

phối hợp giữa các thành viên khác trong công ty rất nhịp nhàng. 

- Về chính sách kế toán và chế độ kế toán của công ty: 

 Công ty luôn chấp hành các quy định về đúng chính sách kế toán, chế độ kế toán, 

chuẩn mực kế toán, luật kinh tế.  

 Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán và luân chuyển sổ sách kế toán hợp lý, khoa 

học, đảm bảo nguyên tắc của chế độ sổ sách kế toán hiện hành, phù hợp với khả năng 

trình độ của kế toán và đặc điểm quản lý của công ty. Công ty luôn chấp hành các quy 

định về tài chính kế toán của nhà nước.  

- Về chứng từ kế toán: 

 Công ty áp dụng mẫu chứng từ và hoàn toàn tuân thủ quy định của Bộ tài chính 

theo thông tư TT133/2016/TT-BTC. Các giấy tờ chứng từ gốc được công ty bảo quản 

rất tốt nhằm phục vụ cho các công tác kiểm tra, thanh tra thuế sau này. 

 Chứng từ kế toán luôn đầy đủ cho mỗi loại nghiệp vụ nhằm mục đích hỗ trợ đến 

việc lưu trữ, quản lý và đúng chế độ quy định Nhà Nước. Quá trình làm việc chứng từ 

được luân chuyển nhanh chóng, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạch toán, 

kiểm tra và xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

- Về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh: 

 Công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh được kế toán 

ghi chép đầy đủ, chính xác tình hình tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm và dịch vụ. 

 Phản ánh kịp thời chính xác doanh thu, giá vốn, chi phí hoạt động và xác định 

kết quả hoạt động kinh doanh. 
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3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại 

Ngoài những ưu điểm nổi bật thì công ty cũng có những hạn chế trong công tác kế 

toán như sau: 

- Công ty vẫn còn một số hạn chế trong công tác kế toán như việc ghi nhận doanh 

thu cho thuê đất chưa thực sự phù hợp với nguyên tắc phân bổ doanh thu theo từng kỳ 

kế toán, do chưa sử dụng TK 3387 để theo dõi doanh thu chưa thực hiện. 

- Công ty hiện đang thực hiện việc tạm ứng tiền cho nhân viên để chi trả lương, phụ 

cấp và một số khoản chi phí nhỏ lẻ khác. Tuy nhiên, việc hạch toán trực tiếp qua TK 

141 khiến công tác theo dõi công nợ phải trả và đối chiếu số liệu kế toán đôi khi chưa 

thực sự chặt chẽ theo nguyên tắc kế toán. 

- Công ty thực hiện đóng thay phần BHXH, BHYT, BHTN thuộc trách nhiệm của 

NLĐ theo thỏa thuận giữa hai bên. Tuy nhiên, công ty chưa theo dõi và tách biệt rõ phần 

bảo hiểm thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp với phần bảo hiểm đóng thay cho NLĐ. 

Điều này làm giảm tính minh bạch trong công tác kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương, gây khó khăn cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu và đánh giá chính xác cơ 

cấu chi phí của doanh nghiệp. 

- Công ty thực hiện hạch toán các khoản chênh lệch số lẻ vào TK 7118 - Thu nhập 

khác. Việc hạch toán này chưa phản ánh đúng bản chất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, 

làm cho khoản thu nhập khác của doanh nghiệp tăng lên không đúng thực tế, từ đó ảnh 

hưởng đến tính chính xác của thông tin kế toán và kết quả kinh doanh. 

- Công ty chưa theo dõi riêng đầy đủ lượng điện tiêu thụ của từng đối tượng sử 

dụng, dẫn đến việc phân bổ chi phí điện còn mang tính ước tính. 

3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết 

quả hoạt động kinh doanh. 

- Đối với hoạt động cho thuê đất thu tiền trước nhiều kỳ, công ty cần thực hiện hạch 

toán tiền thuê đất nhận trước nhiều kỳ vào TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện. Thực 

hiện phân bổ doanh thu vào từng kỳ kế toán tương ứng với thời gian cho thuê. 

- Đối với các khoản tiền dùng để chi trả lương, phụ cấp hoặc các khoản chi hộ cho 

doanh nghiệp, công ty cần xây dựng quy trình quản lý và thanh toán tạm ứng chặt chẽ. 

Lập đầy đủ giấy đề nghị tạm ứng và giấy thanh toán tạm ứng theo quy định. Hạn chế sử 

dụng TK 141 đối với các khoản mang bản chất là công nợ phải trả hoặc chi phí tiền 

lương. 
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- Đối với các khoản BHXH, công ty cần hạch toán tách biệt phần BHXH, BHYT, 

BHTN thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp với phần bảo hiểm đóng thay cho NLĐ 

nhằm nâng cao tính minh bạch và thuận tiện trong công tác quản lý chi phí. Mở sổ chi 

tiết theo dõi từng khoản bảo hiểm phát sinh để đảm bảo số liệu kế toán được phản ánh 

đầy đủ, chính xác và phục vụ tốt cho công tác đối chiếu, kiểm tra. 

- Đối với các khoản chênh lệch số lẻ phát sinh trong quá trình thanh toán hoặc quyết 

toán, công ty cần xem xét bản chất của từng nghiệp vụ để lựa chọn tài khoản hạch toán 

phù hợp. Trường hợp khoản chênh lệch phát sinh liên quan đến chi phí hoặc công nợ, 

cần điều chỉnh vào tài khoản liên quan tương ứng. Giải pháp này sẽ góp phần nâng cao 

độ chính xác của thông tin kế toán, đảm bảo phản ánh đúng kết quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

- Đối với công tác xác định lượng điện sử dụng, công ty nên theo dõi riêng lượng 

điện tiêu thụ của từng đối tượng sử dụng. Phân bổ chi phí điện dựa trên sản lượng điện 

tiêu thụ thực tế. Đảm bảo chi phí điện được hạch toán chính xác và hợp lý. 

3.3. Một số ý kiến đóng góp hoàn thiện công tác kế toán 

- Về bảng tính tiền điện nội bộ 

Thực hiện theo dõi riêng khoản phải trả Công ty Điện lực và các khoản chi phí quản 

lý để đảm bảo số liệu kế toán được phản ánh rõ ràng, chính xác. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1: Phiếu thu 

 

PHỤ LỤC 2: Giao diện bên trong phần mềm hóa đơn điện từ Easyinvoice. 
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PHỤ LỤC 3: Giao diện phần hành kế toán trên 3TSOFT 
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PHỤ LỤC 4:  Giao diện phần hành kế toán tổng hợp trên 3TSOFT  

  

PHỤ LỤC 5: Giao diện xem sổ 
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PHỤ LỤC 6: Sổ chi tiết TK 242 từ 01/01/20218-31/12/2025
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PHỤ LỤC 7: Hợp đồng thuê và cho thuê đất. 
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PHỤ LỤC 8: Phụ lục hợp đồng cho thuê đất. 
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PHỤ LỤC 9: Phụ lục hợp đồng phí quản lý vận hành hệ thống điện: 
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PHỤ LỤC 10: Giao diện phần hành kế toán tiền mặt, tiền gửi trên3TSOFT 
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PHỤ LỤC 11: Bảng chấm công và bảng lương 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

Mẫu số: 01a-LĐTL 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài 

chính) 

 

BẢNG CHẤM CÔNG 

Tháng 09 năm 2025 

S

T

T 

Họ và 

tên 

Chứ

c vụ 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1

1 
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1 Hồ 

Thị 

Tân 

HC x  x x x x  x x x x x x  x x x x x x  x x x x x x  x x 25  

2 Trần 

Thị 

Huế 

KT x  x x x x  x x x x x x  x x x x x x  x x x x x x  x x 25  
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PHỤ LỤC 12: Bảng thanh toán thù lao 

 

PHỤ LỤC 13: Giao diện tính khấu hao trên phần mềm 3TSOFT 
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PHỤ LỤC 14: Bảng chi tiết phân bổ khấu hao tài sản tháng 09: 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

BẢNG CHI TIẾT PHÂN BỔ KHẤU HAO TÀI SẢN 

Từ ngày 01/09/2025 đến ngày 30/09/2025 

 

Tài sản Ngày  Số 

tháng 

khấu 

hao 

Nguyên giá Khấu hao Tài khoản 

Mã Tên Tăng Khấu hao Đầu kỳ Cuối kỳ Đầu kỳ Trong kỳ Cuối kỳ Nợ Có 

TS100 

Tài sản cố định hữu 

hình xưởng gạch 

không nung 

   6.960.070.273 6.960.070.273 1.204.736.396 43.395.910 1.248.132.306   

TS101 
Nhà cửa, vật kiến 

trúc 
   5.395.070.273 5.395.070.273 878.694.716 27.093.826 905.788.542   

TS001 
Nhà xưởng sản xuất 

gạch 
01/04/2017 01/01/2024 180 3.322.343.000 3.322.343.000 369.149.240 18.457.462 387.606.702 1543 2141 

TS025 Nhà văn phòng 11/09/2020 01/10/2020 240 2.072.727.273 2.072.727.273 509.545.476 8.636.364 518.181.840 64224 2141 

TS102 Máy móc, thiết bị    1.565.000.000 1.565.000.000 326.041.680 16.302.084 342.343.764   

TS002 
Xe nâng chuyên dụng 

HL35 HALIN 
01/04/2017 01/01/2024 96 735.000.000 735.000.000 153.125.000 7.656.250 160.781.250 1543 2141 

TS003 Máy xúc lật gầu 1m3 01/04/2017 01/01/2024 96 380.000.000 380.000.000 79.166.680 3.958.334 83.125.014 1543 2141 

TS004 Xe nâng ba lét PC03 01/04/2017 01/01/2024 96 450.000.000 450.000.000 93.750.000 4.687.500 98.437.500 1543 2141 

 Tổng cộng    6.960.070.273 6.960.070.273 1.204.736.396 43.395.910 1.248.132.306   



 

 

150 

 

 

PHỤ LỤC 15: Hợp đồng mua bán tài sản 
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Biên bản bàn giao tài sản: 
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PHỤ LỤC 16: Giao diện phân hệ kế toán tài sản, công cụ, chi phí trên 3TSOFT 
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PHỤ LUC 17: Sổ chi tiết tài khoản 7118 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG HỒNG LĨNH 

Số 8, đường tránh QL1A, Tổ dân phố 8, Phường Đậu Liêu, Thị 

xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

 

Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 

133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 

của Bộ Tài chính) 

Ngày, tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải TK 

Số phát sinh 

Số hiệu Ngày, tháng Nợ Có 

31/08/2025 PK08.05 31/08/2025 Hạch toán sai số lẻ 1313  73.028 

31/12/2025 PK12.09 31/12/2025 Xử lý số lẻ 331  503 

31/12/2025 001 
31/012/202

5 
Kết chuyển thu nhập khác 9113 73.531  

   Cộng phát sinh trong kỳ  73.531 73.531 

   Số dư cuối kỳ    

 

 


